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1. Lý do chọn đề tài
Việt Nam là quốc gia được đánh giá có nền kinh tế phát triển nhanh, năng động và đang tích cực chuyển mình mạnh mẽ hướng tới một nền kinh tế phát triển bền vững, đáp ứng những yêu cầu của hội nhập kinh tế quốc tế. Vì vậy, trong quá trình phát triển Việt Nam luôn gắn mục tiêu tăng trưởng kinh tế với phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, đặc biệt là đảm bảo môi trường lao động an toàn trong các công ty sản xuất.
Dệt may là ngành kinh tế đứng thứ 2 trong nền kinh tế Việt Nam về giá trị xuất khẩu, nhưng các công ty chủ yếu tham gia ở các công đoạn gia công, có nhiều yếu tố nguy hiểm, nguy hại ảnh hưởng tới sức khỏe, tính mạng đối với người lao động. Vì vậy, môi trường lao động ở các công ty dệt may hiện nay không đảm bảo an toàn, nhưng trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế việc đảm bảo môi trường lao động an toàn là một yếu tố có vai trò quan trọng trong việc tiếp cận và mở rộng thị trường. Hơn nữa, đảm bảo môi trường lao động an toàn cũng thể hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động và ý thức thực hiện pháp luật của các công ty dệt may. 
Do đó, việc thực hiện quan trắc môi trường lao động một cách thường xuyên và liên tục trong quá trình sản xuất tại các công ty dệt may là rất cần thiết. Trong khi, hệ thống pháp luật lao động của Việt Nam đã có nhiều văn bản quy phạm pháp luật quy định về vấn đề này. Đây là nghĩa vụ pháp lý của công ty dệt may nhưng do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan việc thực hiện pháp luật về quan trắc môi trường lao động còn nhiều tồn tại, hạn chế. Hậu quả dẫn tới sức khỏe, tính mạng của người lao động bị ảnh hưởng, năng lực cạnh tranh của công ty dệt may trên thị trường quốc tế không cao, điều này tác động tiêu cực tới doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp.
Chính vì vậy, "Nghiên cứu thực trạng thực hiện pháp luật về quan trắc môi trường lao động trong các công ty dệt may ở Việt Nam" làm đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên lần thứ 38 có ý nghĩa cả về mặt lý luận và thực tiễn. 
2. Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài
Nghiên cứu về thực hiện pháp luật về quan trắc môi trường lao động trong các công ty dệt may hiện nay đã có một số công trình nghiên cứu, tiêu biểu là:
Một số các nghiên cứu quốc tế đã chỉ ra những đặc thù riêng biệt về môi trường lao động và sức khỏe của công nhân dệt may so với các ngành công nghiệp khác. Barry S. Levy, David H. Wegman, Sherry L. Baron, Rosemary K. Sokas đã viết cuốn sách "Occupational and environmental health: recognizing and preventing disease and injury" (Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường: nhận biết và ngăn ngừa bệnh tật và chấn thương) cung cấp cái nhìn toàn diện về cách nhận diện và ngăn ngừa các bệnh tật, chấn thương do môi trường làm việc và các yếu tố nghề nghiệp gây ra, đồng thời đề xuất các chiến lược bảo vệ sức khỏe người lao động qua cải thiện điều kiện làm việc và áp dụng các biện pháp phòng ngừa hiệu quả [20. Daliansyah Danil trong nghiên cứu "Safety Health Enviroment Management System Implemetation in Pertamina Indonesia" (Hệ thống quản lý môi trường sức khỏe an toàn tại Pertamina Indonesia) liên quan đến việc xây dựng và duy trì hệ thống các quy trình an toàn nghiêm ngặt, đào tạo nhân viên, và sử dụng công nghệ để giám sát môi trường làm việc [21]. 
Một số công trình nghiên cứu tiêu biểu trong nước như "Nghiên cứu điều kiện lao động và nguy cơ gây căng thẳng nghề nghiệp tại một số công ty may thuộc tập đoàn dệt may Việt Nam" của Nguyễn Đình Dũng (2012) cho thấy điều kiện lao động tại một số công ty may thuộc Tập đoàn Dệt May Việt Nam còn nhiều hạn chế như môi trường làm việc không đạt tiêu chuẩn, thời gian lao động kéo dài, cường độ cao và thiếu biện pháp bảo vệ sức khỏe, góp phần làm gia tăng nguy cơ căng thẳng nghề nghiệp ở người lao động [15]. Luận án tiến sỹ của Hoàng Thị Thúy Hà (2015) về "Thực trạng môi trường, sức khỏe và bệnh tật của công nhân may tại Thái Nguyên" cho thấy nhiều vấn đề đáng lo ngại như môi trường làm việc còn ô nhiễm tiếng ồn, bụi vải, thiếu thông gió và ánh sáng; tỷ lệ công nhân mắc các bệnh nghề nghiệp khá cao, phổ biến là các bệnh về mắt, hô hấp, cơ xương khớp và rối loạn tâm lý do cường độ lao động cao và điều kiện làm việc chưa đảm bảo an toàn vệ sinh lao động [11]. 
Như vậy, các nghiên cứu trong nước và ngoài nước tiếp cận dưới các khoa học khác nhau nhưng đều cho rằng môi trường lao động của ngành dệt may không đạt chuẩn. Tính đến hiện nay, chưa có một công trình nào nghiên cứu một cách hệ thống về việc thực hiện pháp luật về quan trắc môi trường lao động trong các công ty dệt may. 

3. Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu
3.1. Mục tiêu nghiên cứu
Làm rõ thực trạng thực hiện pháp luật về quan trắc môi trường lao động tại các công ty dệt may ở Việt Nam. Từ đó, đề xuất một số giải pháp để nâng cao việc thực hiện pháp luật về quan trắc môi trường lao động đối với các công ty dệt may hiện nay.
3.2. Phạm vi nghiên cứu
Phạm vi về thời gian: Nghiên cứu về thực trạng thực hiện pháp luật về quan trắc môi trường lao động ở các công ty dệt may ở Việt Nam giai đoạn 2015 – 2025. 
Phạm vi về không gian: Nghiên cứu việc thực hiện pháp luật của các công ty dệt may tư nhân sản xuất kinh doanh trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam. Đây là các công ty chiếm đại đa số trong tổng số các công ty dệt may ở nước ta hiện nay.
4. Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của đề tài là thực hiện pháp luật về quan trắc môi trường lao động trong các công ty dệt may ở Việt Nam.
5. Phương pháp nghiên cứu
Về phương pháp luận: Đề tài dựa trên phương pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Phương pháp nghiên cứu cụ thể: Phương pháp trừu tượng hóa khoa học; Phương pháp lôgic kết hợp với lịch sử; Phương pháp phân tích, tổng hợp; phương pháp so sánh, phương pháp xử lý số liệu…
6. Ý nghĩa của đề tài
Về mặt lý luận: Đề tài làm sáng tỏ khái niệm thực hiện pháp luật quan trắc môi trường lao động trong các công ty dệt may và các yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hiện pháp luật quan trắc môi trường lao động trong các công ty dệt may ở Việt Nam.
Về mặt thực tiễn: Làm rõ thực trạng thực hiện pháp luật về quan trắc môi trường lao động trong các công ty dệt may ở Việt Nam giai đoạn 2015 – 2025. Từ đó, chỉ ra những kết quả đạt được và tồn tại, hạn chế, làm rõ nguyên nhân dẫn tới những tồn tại hạn chế đó. Trên cơ sở đó, đề xuất những giải pháp đối với từng chủ thể nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về quan trắc môi trường lao động trong các công ty dệt may ở nước ta hiện nay.

NỘI DUNG
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Dưới góc độ khoa học pháp lý, những xử sự phù hợp với quy định của pháp luật, được tiến hành bởi những chủ thể có đủ khả năng nhận thức, có khả năng tự mình xác lập, thực hiện hành vi do pháp luật quy định. Đó là biểu hiện của thực hiện pháp luật. Từ đó, có thể hiểu: "Thực hiện pháp luật là hành vi thực tế, hợp pháp, có mục đích của các chủ thể được hình thành trong quá trình hiện thực hóa các quy định của pháp luật" [10].
[bookmark: _Toc195482708]Việc thực hiện pháp luật có ý nghĩa quan trọng trong hoạt động quan trắc môi trường lao động, bởi nhờ đó các quy định về bảo vệ sức khỏe người lao động, kiểm soát các yếu tố nguy hại tại nơi làm việc mới được triển khai hiệu quả trong thực tiễn. Thực hiện đúng quy định pháp luật trong quan trắc môi trường lao động góp phần đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, phòng ngừa bệnh nghề nghiệp và tai nạn lao động. Đồng thời, quá trình này cũng giúp nhận diện các bất cập trong hệ thống pháp luật liên quan, từ đó làm cơ sở cho việc sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các quy định pháp luật trong lĩnh vực này.
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Các hình thức của thực hiện pháp luật gồm có: Tuân thủ pháp luật; thi hành pháp luật; sử dụng pháp luật và áp dụng pháp luật. Cụ thể là:
Tuân thủ pháp luật "là hình thức thực hiện pháp luật, trong đó các chủ thể pháp luật kiềm chế không tiến hành các hoạt động mà pháp luật cấm" [10]. Trong thực tiễn hoạt động quan trắc môi trường lao động, tuân thủ pháp luật giữ vai trò quan trọng. Sự kiềm chế không thực hiện các hành vi bị cấm chẳng hạn như gian lận số liệu, bỏ qua các yếu tố nguy hại hoặc không thực hiện quan trắc theo định kỳ không chỉ là biểu hiện của sự tuân thủ mà còn là cơ chế tự bảo vệ uy tín chuyên môn, giảm thiểu rủi ro pháp lý và góp phần bảo đảm quyền lợi chính đáng của người lao động. Hơn nữa, trong bối cảnh chuyển đổi sang nền kinh tế xanh và phát triển bền vững, tuân thủ pháp luật trong quan trắc môi trường lao động còn là chỉ dấu quan trọng thể hiện năng lực quản trị công ty theo hướng minh bạch, trách nhiệm và phù hợp với các chuẩn mực quốc tế. Như vậy, việc tuân thủ không chỉ là yêu cầu pháp lý, mà còn là động lực nội tại để nâng cao chất lượng quản lý môi trường lao động và thúc đẩy văn hóa tuân thủ trong các tổ chức, doanh nghiệp.
Thi hành pháp luật "là hình thức thực hiện pháp luật, trong đó các chủ thể pháp luật tiến hành các hoạt động mà pháp luật buộc phải làm" [10]. Trong lĩnh vực quan trắc môi trường lao động, thi hành pháp luật giữ vai trò then chốt nhằm đảm bảo việc triển khai các nghĩa vụ bắt buộc như đo kiểm định kỳ, báo cáo kết quả quan trắc, tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, và thực hiện các biện pháp khắc phục khi phát hiện rủi ro môi trường lao động. Việc thi hành nghiêm túc các quy định không chỉ thể hiện trách nhiệm pháp lý của tổ chức, công ty mà còn là điều kiện bảo đảm an toàn sức khỏe người lao động, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và thúc đẩy mục tiêu phát triển bền vững.
Sử dụng pháp luật "là hình thức thực hiện pháp luật, trong đó các chủ thể pháp luật tiến hành các hoạt động mà pháp luật cho phép" [10]. Trong lĩnh vực quan trắc môi trường lao động, sử dụng pháp luật thể hiện qua việc các tổ chức, cá nhân chủ động khai thác và thực thi các quyền được pháp luật bảo đảm, như quyền yêu cầu đo kiểm môi trường lao động, quyền lựa chọn đơn vị quan trắc được cấp phép, hoặc quyền tiếp cận thông tin về điều kiện lao động. Việc chủ thể tích cực sử dụng các quyền này góp phần nâng cao ý thức pháp luật, tăng cường trách nhiệm xã hội của công ty và thúc đẩy công khai, minh bạch trong hoạt động quan trắc, từ đó bảo vệ hiệu quả hơn quyền lợi và sức khỏe của người lao động.
Áp dụng pháp luật "là hình thức thực hiện pháp luật của các cơ quan nhà nước, nhà chức trách có thẩm quyền hoặc tổ chức xã hội được nhà nước trao quyền" [10]. Trong hoạt động quan trắc môi trường lao động, áp dụng pháp luật giữ vai trò định hướng và điều tiết quá trình thực thi pháp luật một cách thống nhất và có hiệu lực. Các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền như thanh tra lao động, cơ quan môi trường hoặc y tế – thực hiện việc kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm, cũng như cấp phép cho các đơn vị đủ điều kiện thực hiện quan trắc. Hoạt động này đảm bảo rằng việc quan trắc được thực hiện đúng chuẩn mực pháp lý, góp phần bảo vệ sức khỏe người lao động, phòng ngừa rủi ro nghề nghiệp và nâng cao chất lượng quản lý môi trường lao động trong bối cảnh phát triển bền vững và tuân thủ pháp luật.
1.2. [bookmark: _Toc197757414]Thực hiện pháp luật quan trắc môi trường lao động trong các công ty dệt may
1.2.1. [bookmark: _Toc195482710][bookmark: _Toc197757415]Khái niệm, đặc điểm và hình thức của thực hiện pháp luật quan trắc môi trường lao động trong các công ty dệt may
1.2.1.1. [bookmark: _Toc196057656][bookmark: _Toc196230969][bookmark: _Toc197757416]Khái niệm thực hiện pháp luật quan trắc môi trường lao động trong các công ty dệt may
Căn cứ khoản 10, Điều 3, Luật An toàn vệ sinh, lao động 2015, có quy định: "Quan trắc môi trường lao động là hoạt động thu thập, phân tích, đánh giá số liệu đo lường các yếu tố trong môi trường lao động tại nơi làm việc để có biện pháp giảm thiểu tác hại đối với sức khỏe, phòng, chống bệnh nghề nghiệp" [2]. 
Từ khái niệm trên, quan trắc môi trường gồm ba hoạt động cơ bản: Đo lường định lượng các yếu tố môi trường lao động như bụi, tiếng ồn, nhiệt độ, độ ẩm, hóa chất độc hại. Phân tích, đối chiếu với các giới hạn cho phép theo quy chuẩn kỹ thuật. Đề xuất các giải pháp cải thiện điều kiện làm việc. Từ đó, có thể hiểu thực hiện pháp luật về quan trắc môi trường lao động trong các công ty dệt may là: 
Hành vi thực tế, hợp pháp, có mục đích của công ty dệt may và các cơ quan quản lý nhà nước, cá nhân có thẩm quyền được hình thành trong quá trình hiện thực hóa các quy định của pháp luật.
Như vậy, chủ thể trong thực hiện pháp luật về quan trắc môi trường lao động trong các công ty dệt may bao gồm hoạt động của các công ty dệt may, các cơ quan quản lý nhà nước và các cá nhân có thẩm quyền. Hoạt động này không chỉ giới hạn ở việc tuân thủ mang tính thụ động, mà còn bao gồm các hình thức thi hành (thực hiện nghĩa vụ tổ chức quan trắc), sử dụng (vận dụng kết quả để điều chỉnh quản lý), và áp dụng pháp luật (xử lý các tình huống cụ thể theo quy định).
1.2.1.2. [bookmark: _Toc196057657][bookmark: _Toc196230970][bookmark: _Toc197757417]Đặc điểm thực hiện pháp luật quan trắc môi trường lao động trong các công ty dệt may
Đặc điểm của thực hiện pháp luật quan trắc môi trường lao động trong các công ty dệt may là mang tính bắt buộc, định kỳ và liên tục. Bởi vì, nó xuất phát từ đặc thù của ngành dệt may tồn tại nhiều yếu tố nguy hiểm, nguy hại trong quá trình sản xuất. Cụ thể là:
Thứ nhất: Pháp luật yêu cầu các công ty nói chung và các công ty dệt may phải thực hiện quan trắc môi trường lao động một cách bắt buộc. Các công ty dệt may, phải thực hiện nghiêm túc các quy định về quan trắc môi trường lao động. Theo Điều 18 Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015, công ty có nghĩa vụ tổ chức quan trắc định kỳ ít nhất một lần trong một năm nhằm kiểm soát các yếu tố nguy hiểm tại nơi làm việc [2]. Việc không thực hiện đúng quy định có thể dẫn đến các hậu quả pháp lý như xử phạt hành chính (theo Nghị định 12/2022/NĐ-CP), bồi thường thiệt hại hoặc thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự trong trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng [4]. Tính bắt buộc này không chỉ thể hiện vai trò cưỡng chế của pháp luật mà còn góp phần bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người lao động trong môi trường sản xuất có nguy cơ cao như ngành dệt may. 
Thứ hai: Thực hiện pháp luật quan trắc môi trường lao động trong các công ty dệt may nó mang tính định kỳ, tức là các công ty phải tiến hành đo lường, kiểm tra các yếu tố nguy hiểm, nguy hại trong môi trường làm việc vào các khoảng thời gian nhất định, thay vì chỉ kiểm tra một lần duy nhất. Tính định kỳ giúp phát hiện sớm những yếu tố nguy hiểm, nguy hại ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động như ô nhiễm không khí, tiếng ồn, nhiệt độ cao hay sự tích tụ của các hóa chất độc hại... Điều này giúp các công ty kịp thời có biện pháp cải thiện, điều chỉnh môi trường sản xuất phù hợp với những quy định của pháp luật.
Thứ ba: Thực hiện pháp luật quan trắc môi trường lao động trong các công ty dệt may luôn diễn ra thường xuyên và liên tục. Bởi vì môi trường làm việc của ngành dệt may luôn tồn tại nhiều mối nguy hiểm, nguy hại và luôn thường trực nguy cơ xảy ra tai nạn lao động. Vì vậy, hoạt động quan trắc môi trường lao động luôn phải được duy trì thường xuyên và liên tục. Điều này giúp công ty dệt may theo dõi tình hình môi trường lao động và quản trị tốt những rủi ro có thể xảy ra trong quá trình sản xuất. Hơn nữa, giúp xây dựng môi trường lao động an toàn, nâng cao năng lực cạnh tranh, chiếm lĩnh thị trường quốc tế cho các công ty dệt may, từ đó cải thiện doanh thu và lợi nhuận.
1.2.1.3. [bookmark: _Toc196057658][bookmark: _Toc196230971][bookmark: _Toc197757418]Các hình thức thực hiện pháp luật về quan trắc môi trường lao động trong các công ty dệt may
Thực hiện pháp luật về quan trắc môi trường lao động góp phần bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc, đặc biệt trong ngành dệt may – lĩnh vực sản xuất sử dụng nhiều lao động, môi trường làm việc khép kín và thường xuyên tiếp xúc với các yếu tố nguy cơ như bụi bông, hóa chất nhuộm, tiếng ồn và nhiệt độ cao... Theo quy định tại Điều 18 Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015, người sử dụng lao động có trách nhiệm tổ chức quan trắc môi trường lao động tại nơi làm việc ít nhất một lần trong một năm [2]. Hoạt động thực hiện pháp luật về quan trắc môi trường lao động trong các công ty dệt may được thể hiện thông qua các hình thức cụ thể như sau: 
Thứ nhất: Tuân thủ pháp luật
Tuân thủ pháp luật là hình thức thực hiện pháp luật trong đó các chủ thể không thực hiện hành vi bị pháp luật cấm và chủ động hành xử phù hợp với chuẩn mực pháp lý mà không cần đến sự can thiệp của cơ quan nhà nước. Trong bối cảnh quan trắc môi trường lao động, hành vi tuân thủ được thể hiện khi công ty chủ động thực hiện các hoạt động theo đúng quy định pháp luật: xây dựng kế hoạch quan trắc định kỳ, lựa chọn đơn vị đủ điều kiện kỹ thuật để tiến hành đo lường, lưu trữ và công bố kết quả theo quy định. Đây là biểu hiện của sự nhận thức đầy đủ về nghĩa vụ pháp lý, không bị thúc ép bởi các chế tài cưỡng chế từ bên ngoài, đồng thời là cơ sở đầu tiên để xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật trong doanh nghiệp.
Thứ hai: Thi hành pháp luật
Thi hành pháp luật là hành vi thực hiện nghiêm túc các quy định mang tính bắt buộc của pháp luật, thường gắn với nghĩa vụ pháp lý cụ thể. Trong hoạt động quan trắc môi trường lao động, việc thi hành pháp luật thể hiện rõ ở chỗ công ty phải tổ chức thực hiện quan trắc định kỳ theo đúng quy định tại Điều 18 Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015. Cụ thể, công ty có trách nhiệm chủ động phối hợp với các đơn vị đủ điều kiện (được Bộ Y tế cấp phép theo Thông tư 19/2016/TT-BYT) để tiến hành đo lường các yếu tố môi trường tại nơi làm việc như bụi, khí độc, tiếng ồn, vi khí hậu (bao gồm nhiệt độ, độ ẩm). Việc thi hành các quy định này không chỉ nhằm đáp ứng yêu cầu pháp lý, mà còn phục vụ mục tiêu giám sát, đánh giá các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động, từ đó làm cơ sở cho việc triển khai các biện pháp phòng ngừa bệnh nghề nghiệp và tai nạn lao động một cách hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng môi trường làm việc và hiệu suất sản xuất trong doanh nghiệp.
Thứ ba: Sử dụng pháp luật
Sử dụng pháp luật là hình thức thực hiện pháp luật trong đó các chủ thể chủ động thực hiện những quyền mà pháp luật cho phép nhằm bảo vệ và phát huy lợi ích hợp pháp của mình. Trong lĩnh vực quan trắc môi trường, công ty dệt may có quyền lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kỹ thuật phù hợp; sử dụng kết quả quan trắc để đánh giá, xây dựng kế hoạch cải thiện điều kiện lao động; đề xuất điều chỉnh thiết bị, công nghệ để giảm thiểu tác nhân nguy hại; đồng thời có thể đề xuất cơ quan quản lý hỗ trợ kỹ thuật trong những trường hợp cần thiết. Các quyền này được ghi nhận trong nhiều văn bản pháp luật như Luật Công ty 2020, Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015 và các hướng dẫn chuyên ngành, thể hiện tính chủ động và linh hoạt của công ty trong khuôn khổ pháp lý cho phép.
Thứ tư: Áp dụng pháp luật
Áp dụng pháp luật là hình thức thực hiện pháp luật đặc thù, chỉ được thực hiện bởi cơ quan nhà nước hoặc cá nhân có thẩm quyền, thông qua việc giải quyết các tình huống pháp lý cụ thể nhằm xác định quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm pháp lý của các chủ thể. Trong hoạt động quan trắc môi trường lao động, áp dụng pháp luật được thể hiện thông qua công tác thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính hoặc yêu cầu khắc phục hậu quả đối với công ty không thực hiện đúng quy định. Các quyết định xử phạt, biên bản kiểm tra, kết luận thanh tra là kết quả cụ thể của hoạt động áp dụng pháp luật, qua đó bảo đảm tính cưỡng chế và hiệu lực của hệ thống pháp luật trong thực tiễn.
1.2.2. [bookmark: _Toc195482711][bookmark: _Toc197757419]Các nhân tố ảnh hưởng đến thực hiện pháp luật quan trắc môi trường lao động trong các công ty dệt may
[bookmark: _Hlk192422800]Trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và sự phát triển nhanh chóng của ngành dệt may, vấn đề bảo vệ môi trường lao động ngày càng trở nên cấp thiết. Việc tuân thủ pháp luật về quan trắc môi trường lao động không chỉ góp phần đảm bảo sức khỏe cho người lao động mà còn nâng cao chất lượng sản phẩm, uy tín công ty và khả năng đáp ứng yêu cầu của các thị trường trong và ngoài nước. Tuy nhiên, trên thực tế thực hiện pháp luật về quan trắc môi trường lao động của các công ty dệt may chịu ảnh hưởng bởi cả nhân tố khách quan và chủ quan. Cụ thể là:
1.2.2.1. [bookmark: _Toc196057660][bookmark: _Toc196230973][bookmark: _Toc197757420]Nhân tố khách quan
Thứ nhất: Vai trò của Nhà nước
Nhà nước là nhân tố ảnh hưởng rất lớn đến việc thực hiện quan trắc môi trường lao động của các công ty dệt may. Cụ thể, Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong việc xây dựng và ban hành hệ thống văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh lĩnh vực quan trắc môi trường lao động. Các quy định pháp lý này vừa là cơ sở bắt buộc để công ty tuân thủ, vừa đóng vai trò định hướng cho quá trình phát triển bền vững, đảm bảo an toàn lao động và bảo vệ sức khỏe người lao động. 
Bên cạnh chức năng lập pháp, Nhà nước còn thực hiện vai trò tổ chức, hướng dẫn triển khai thông qua việc tuyên truyền, phổ biến quy định, cung cấp tài liệu chuyên môn và hỗ trợ kỹ thuật nhằm nâng cao năng lực thực hiện quan trắc của các doanh nghiệp. Ngoài ra, hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm cũng là công cụ quản lý hiệu quả mà Nhà nước sử dụng để đảm bảo các công ty thực hiện đúng các yêu cầu pháp luật về môi trường lao động. Những hành vi như không tiến hành quan trắc định kỳ, không công bố số liệu môi trường, hoặc cố tình che giấu thông tin gây ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động sẽ bị phát hiện và xử phạt nghiêm minh.
Thứ hai: Tiêu chuẩn kỹ thuật ngày càng cao của thị trường dệt may
Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, các công ty dệt may Việt Nam đối mặt với áp lực cạnh tranh không chỉ về giá cả, chất lượng mà còn phải đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe từ các thị trường xuất khẩu lớn như Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc… khi xu thế phát triển của thị trường dệt may sẽ chuyển hướng từ thời trang nhanh sang thời trang xanh. Sản phẩm dệt may phải được sản xuất trong điều kiện đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, tôn trọng quyền lợi người lao động và tuân thủ các nguyên tắc của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO). 
Các tiêu chuẩn về lao động, môi trường và đạo đức kinh doanh ngày càng được lồng ghép vào hệ thống đánh giá nhà cung cấp của các thương hiệu toàn cầu, trong đó quan trắc môi trường lao động đóng vai trò quan trọng, giám sát các yếu tố như chất lượng không khí, tiếng ồn, ánh sáng, hóa chất và các nguy cơ tiềm ẩn để đảm bảo điều kiện làm việc an toàn, tuân thủ pháp luật trong nước và cam kết quốc tế về lao động bền vững. 
Việc thực hiện nghiêm túc quan trắc môi trường lao động không chỉ là trách nhiệm pháp lý mà còn là điều kiện tiên quyết để duy trì và mở rộng thị phần quốc tế. Do đó, các công ty cần tiếp tục áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000, hệ thống quản lý môi trường ISO 14000, hệ thống trách nhiệm xã hội SA8000, quản lý phòng thí nghiệm ISO/IEC 1702 [12] ... để nâng cao uy tín và năng lực cạnh tranh, đáp ứng xu thế tiêu dùng có trách nhiệm của thị trường toàn cầu.

1.2.2.2. [bookmark: _Toc196057661][bookmark: _Toc196230974][bookmark: _Toc197757421]Nhân tố chủ quan
Thứ nhất: Mức độ tham gia chuỗi giá trị sản xuất của các công ty dệt may. 
Mức độ tham gia vào chuỗi giá trị sản xuất của các công ty dệt may Việt Nam có tác động lớn đến điều kiện môi trường lao động và việc thực hiện các quy định pháp luật liên quan. Nếu công ty tham gia vào các công đoạn có giá trị gia tăng cao như thiết kế, xây dựng thương hiệu hay xuất khẩu, môi trường sản xuất thường hiện đại, ít yếu tố độc hại và có điều kiện làm việc tốt hơn. Các công đoạn này đòi hỏi công nghệ tiên tiến, lao động kỹ thuật cao và ít tiếp xúc với các yếu tố nguy hiểm như hóa chất hay tiếng ồn. Ngược lại, nếu công ty chỉ tham gia vào các công đoạn giá trị thấp như dệt, nhuộm hoặc may gia công, môi trường lao động thường tiềm ẩn nhiều nguy cơ, bao gồm tiếp xúc với hóa chất độc hại, bụi vải, tiếng ồn lớn và các điều kiện làm việc khắc nghiệt. Những yếu tố này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người lao động mà còn đặt ra thách thức lớn trong việc tuân thủ các quy định pháp luật về quan trắc môi trường lao động và đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động. Do đó, việc nâng cao vị trí trong chuỗi giá trị sản xuất không chỉ giúp công ty cải thiện điều kiện làm việc mà còn tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện tốt các yêu cầu pháp luật, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và nâng cao năng lực cạnh tranh.
Thứ hai: Khả năng tài chính và nguồn lực của các công ty dệt may
Khả năng tài chính và nguồn lực đóng vai trò thiết yếu trong quá trình thực hiện các quy định pháp luật liên quan đến quan trắc môi trường lao động. Công tác quan trắc môi trường yêu cầu các công ty phải đầu tư vào các thiết bị đo lường hiện đại, đồng thời đảm bảo một đội ngũ người lao động có đủ chuyên môn để thực hiện các công việc này. Đặc biệt, với các công ty vừa và nhỏ, chi phí cho việc đầu tư vào hệ thống giám sát môi trường, bảo trì thiết bị, đào tạo người lao động là một yếu tố đáng lo ngại. Các thiết bị giám sát môi trường như máy đo bụi, máy đo nồng độ khí thải, hoặc các hệ thống phân tích chất lượng không khí đều yêu cầu chi phí đầu tư khá lớn. Không chỉ vậy, các công ty còn cần có các chuyên gia môi trường hoặc các người lao động có kiến thức chuyên môn cao để vận hành các thiết bị này. Điều này tạo ra một gánh nặng tài chính không nhỏ đối với các doanh nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt và chi phí sản xuất tăng cao. Nghiên cứu cho thấy, nếu không có sự hỗ trợ tài chính từ nhà nước hoặc các nguồn lực bên ngoài, nhiều công ty sẽ gặp khó khăn trong việc tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường lao động, dẫn đến việc thực hiện pháp luật chưa đầy đủ hoặc không hiệu quả.
Thứ ba: Mức độ ứng dụng khoa học, công nghệ vào trong sản xuất
Song song với đó, việc áp dụng công nghệ và trang thiết bị giám sát hiện đại cũng là một giải pháp hiệu quả để nâng cao chất lượng việc thực hiện các quy định về quan trắc môi trường lao động. Việc ứng dụng công nghệ vào công tác quan trắc môi trường giúp các công ty dệt may có thể đo lường chính xác các yếu tố ô nhiễm như bụi bẩn, khí thải, tiếng ồn và các chất hóa học có trong môi trường làm việc. Tuy nhiên, không phải tất cả các công ty dệt may đều có đủ khả năng đầu tư vào công nghệ hiện đại. Một trong những vấn đề phổ biến mà các công ty phải đối mặt là sự lạc hậu của các thiết bị giám sát. Do sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, nhiều thiết bị giám sát mà các công ty dệt may đang sử dụng đã không còn đáp ứng được yêu cầu đo lường chính xác và kịp thời các yếu tố ô nhiễm trong môi trường lao động. Điều này dẫn đến tình trạng thiếu thông tin đầy đủ và chính xác về môi trường làm việc, khiến các biện pháp can thiệp và điều chỉnh môi trường lao động không kịp thời. Thêm vào đó, công ty cũng cần một hệ thống phần mềm để thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu, từ đó đưa ra các biện pháp phòng ngừa kịp thời. Tuy nhiên, việc áp dụng công nghệ mới lại là một thách thức lớn đối với nhiều công ty dệt may, đặc biệt là trong bối cảnh nguồn lực tài chính hạn chế.
Thứ tư: Nhận thức của người sử dụng lao động và người lao động
Nhận thức của người sử dụng lao động là nền tảng không thể thiếu để thực hiện hiệu quả các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường lao động. Lãnh đạo công ty có vai trò quan trọng trong việc xây dựng và triển khai chiến lược bảo vệ môi trường lao động, từ đó đảm bảo rằng các quy định về quan trắc môi trường được thực hiện một cách nghiêm túc và đầy đủ. Nếu lãnh đạo công ty thiếu sự quan tâm và cam kết đối với vấn đề này, công ty sẽ gặp khó khăn trong việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường lao động và quan trắc môi trường lao động. Lãnh đạo công ty cần nhận thức rõ ràng rằng việc bảo vệ môi trường lao động không chỉ là nghĩa vụ pháp lý mà còn là yếu tố quan trọng trong việc nâng cao năng suất lao động và giảm thiểu chi phí phát sinh do bệnh tật và tai nạn lao động. Khi lãnh đạo công ty không nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của vấn đề này, các nguồn lực sẽ không được đầu tư đúng mức, dẫn đến việc không thực hiện đầy đủ các biện pháp quan trắc môi trường lao động. Hơn nữa, nếu không có sự cam kết mạnh mẽ từ phía lãnh đạo, các người lao động trong công ty sẽ không có đủ động lực để thực hiện các quy định pháp luật một cách nghiêm túc.
Ý thức của người lao động có ảnh hưởng rất lớn đến mức độ tuân thủ pháp luật về quan trắc môi trường lao động. Trong một môi trường làm việc nơi các quy định pháp lý về bảo vệ sức khỏe lao động được coi trọng, người lao động sẽ có ý thức và trách nhiệm hơn trong việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường. Các công ty dệt may có thể xây dựng văn hóa này thông qua việc tổ chức các chương trình đào tạo, nâng cao nhận thức cho người lao động về tầm quan trọng của bảo vệ sức khỏe lao động và tuân thủ các quy định về môi trường. Sự tham gia của người lao động trong các hoạt động bảo vệ môi trường lao động đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả công tác quan trắc môi trường. Khi công nhân có nhận thức đầy đủ về tác động của các yếu tố ô nhiễm đến sức khỏe, họ sẽ chủ động tham gia vào các biện pháp bảo vệ môi trường và sức khỏe của bản thân. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, khi văn hóa công ty chưa chú trọng đến việc bảo vệ môi trường lao động, công nhân có thể không ý thức đầy đủ về trách nhiệm của mình, từ đó làm giảm hiệu quả của công tác quan trắc.
Việc thực hiện pháp luật về quan trắc môi trường lao động trong các công ty dệt may là một vấn đề phức tạp, liên quan đến nhiều yếu tố khác nhau như chế độ pháp lý, tài chính, công nghệ, nhận thức của lãnh đạo và văn hóa doanh nghiệp. Các công ty cần nhận thức rằng việc bảo vệ môi trường lao động không chỉ là nghĩa vụ pháp lý mà còn là trách nhiệm xã hội của doanh công ty đối với người lao động, xây dựng và khẳng định uy tín của công ty trên thị trường. Vì vậy, để thực hiện tốt công tác quan trắc môi trường lao động, các công ty dệt may cần tăng cường đầu tư vào công nghệ, nâng cao nhận thức của lãnh đạo và người lao động, tạo dựng một văn hóa công ty hướng đến sự bền vững.
1.3. [bookmark: _Toc197757422]Các quy định của pháp luật Việt Nam về quan trắc môi trường lao động có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty dệt may
1.3.1. [bookmark: _Toc195482713][bookmark: _Toc196057663][bookmark: _Toc197757423]Các văn bản luật
Các văn bản luật là cơ sở pháp lý giúp các công ty dệt may thực hiện pháp luật về quan trắc môi trường lao động. Một số văn bản luật quan trọng trong việc điều chỉnh hoạt động quan trắc môi trường lao động tại các công ty dệt may bao gồm:
[bookmark: _Toc197757424]1.3.1.1. Bộ luật Lao động
Chương IX của Bộ luật Lao động quy định rõ trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động trong việc bảo đảm môi trường làm việc an toàn và vệ sinh. Bên cạnh đó, các chủ thể có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh đều có nghĩa vụ tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động. Ngoài ra, Chính phủ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xây dựng, triển khai các chương trình quốc gia và địa phương về an toàn, vệ sinh lao động, đồng thời lồng ghép các nội dung này vào chiến lược phát triển kinh tế – xã hội nhằm bảo vệ sức khỏe, tính mạng người lao động và thúc đẩy phát triển bền vững. 
[bookmark: _Toc197757425]1.3.1.2. Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015
Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015 của Việt Nam quy định rõ các yêu cầu về quan trắc môi trường lao động đối với các công ty, đặc biệt là các công ty dệt may, ngành nghề có đặc thù dễ gây ra ô nhiễm môi trường lao động như bụi, hóa chất, tiếng ồn và khí thải. Cụ thể, các công ty dệt may phải thực hiện quan trắc và giám sát các yếu tố nguy hại này để bảo vệ sức khỏe người lao động. Các yếu tố môi trường này phải được đo đạc định kỳ và so sánh với các giới hạn cho phép theo quy định của pháp luật. 
Các công ty cũng có trách nhiệm báo cáo kết quả quan trắc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và lưu trữ dữ liệu liên quan để đảm bảo tính minh bạch và phục vụ công tác kiểm tra, thanh tra. Việc tuân thủ các quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015 không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe người lao động mà còn góp phần vào việc xây dựng một môi trường làm việc an toàn, lành mạnh, hỗ trợ sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. 
Điển hình tại Điều 18 quy định trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc, trong đó bao gồm việc tổ chức quan trắc môi trường lao động định kỳ ít nhất một lần trong một năm. Tại Điều 7 về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, tổ chức thực hiện môi trường quan trắc lao động quy định rõ về trách nghiệm của người sử dụng lao động trong việc đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường lao động cho người lao động, ngoài ra cần khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tình hình quan trắc trong Hồ sơ vệ sinh lao động đến các cơ quan có thẩm quyền.
[bookmark: _Toc197757426]1.3.1.3. Luật Bảo vệ môi trường năm 2020
Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 không chỉ đề ra các quy định liên quan đến bảo vệ môi trường tự nhiên mà còn đặc biệt chú trọng đến việc bảo vệ môi trường lao động trong các cơ sở sản xuất, trong đó bao gồm cả các công ty dệt may. Ngành dệt may có đặc thù sử dụng nhiều hóa chất, tạo ra bụi vải và khí thải trong quá trình sản xuất, tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho sức khỏe người lao động. Vì vậy, luật yêu cầu các công ty phải thực hiện quan trắc định kỳ các yếu tố ô nhiễm môi trường lao động như bụi, hóa chất và tiếng ồn; từ đó có biện pháp khắc phục kịp thời khi các yếu tố này vượt quá mức cho phép. 
Ngoài ra, luật cũng quy định rõ trách nhiệm của các công ty dệt may trong việc duy trì một môi trường làm việc an toàn, không chỉ bảo vệ sức khỏe người lao động mà còn giảm thiểu tác động xấu đến cộng đồng và môi trường. Các công ty phải báo cáo kết quả quan trắc và thực hiện các biện pháp cải thiện, đảm bảo môi trường lao động luôn đạt tiêu chuẩn an toàn, theo đúng yêu cầu của pháp luật. Tại khoản 3 Điều 110 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 quy định "cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện quan trắc môi trường định kỳ, thường xuyên, liên tục nhằm cung cấp, công bố thông tin về chất lượng môi trường cho cộng đồng phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về quan trắc môi trường theo quy định của pháp luật" hay Điều 111 và Điều 112 yêu cầu các đối tượng thực hiện quan trắc tự động hoặc định kỳ đối với nước thải, khí thải công nghiệp, tuân thủ kỹ thuật, báo cáo dữ liệu cho cơ quan chức năng, đồng thời khuyến khích các cơ sở tự quan trắc để giám sát môi trường [3].
1.3.2. [bookmark: _Toc195482714][bookmark: _Toc196057664][bookmark: _Toc197757427]Các văn bản dưới luật
Các văn bản dưới luật là các văn bản triển khai chi tiết các quy định từ các văn bản luật, qua đó đảm bảo các công ty thực hiện đầy đủ và hiệu quả các yêu cầu về quan trắc môi trường lao động. Các văn bản dưới luật này hướng dẫn các công ty dệt may thực hiện các biện pháp cụ thể về giám sát, đo lường và xử lý các yếu tố ô nhiễm môi trường lao động, từ đó bảo vệ sức khỏe người lao động và giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường. 
[bookmark: _Toc197757428]1.3.2.1. Nghị định 44/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động
Nghị định 44/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động, nhằm đảm bảo an toàn cho người lao động trong môi trường làm việc có yếu tố nguy hiểm, độc hại. Nghị định yêu cầu các công ty thực hiện các biện pháp kiểm định an toàn kỹ thuật cho thiết bị, máy móc, tổ chức huấn luyện an toàn lao động cho người lao động và tiến hành quan trắc môi trường lao động định kỳ. Việc quan trắc môi trường lao động giúp đánh giá mức độ nguy hiểm của các yếu tố như bụi, khí độc, tiếng ồn; từ đó đưa ra biện pháp can thiệp kịp thời để bảo vệ sức khỏe người lao động. Các công ty phải tuân thủ nghiêm túc các quy định này để ngăn ngừa tai nạn lao động và đảm bảo môi trường làm việc an toàn, lành mạnh. Các quy định trên được nêu chi tiết tại Mục 2 Chương IV và Mục V, tập trung vào hoạt động tổ chức quan trắc môi trường lao động và trách nhiệm của các tổ chức như Bộ Y tế, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, các cơ sở sản xuất kinh doanh... Đặc biệt về trách nhiệm của cơ sở sản xuất, kinh doanh tại Điều 45 của Nghị định nhấn mạnh việc "cập nhật Hồ sơ vệ sinh lao động về nội dung liên quan đến yếu tố có hại cần thực hiện quan trắc môi trường lao động khi có thay đổi về quy trình công nghệ, quy trình sản xuất, khi thực hiện cải tạo, nâng cấp cơ sở lao động có nguy cơ phát sinh yếu tố nguy hại mới đối với sức khỏe người lao động" [5].
[bookmark: _Hlk196007032][bookmark: _Toc197757429]1.3.2.2. Nghị định 140/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
Nghị định 140/2018/NĐ-CP tập trung vào việc điều chỉnh, sửa đổi một số quy định tại Nghị định 44/2016/NĐ-CP liên quan đến điều kiện kinh doanh dịch vụ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và dịch vụ quan trắc môi trường lao động. Đối với an toàn, vệ sinh lao động, Nghị định làm rõ hơn về đối tượng huấn luyện và điều kiện về nhân lực của tổ chức huấn luyện. Đối với quan trắc môi trường lao động, Nghị định điều chỉnh các yêu cầu về năng lực thực hiện quan trắc, kinh nghiệm của người thực hiện và phạm vi các yếu tố cần quan trắc. Đặc biệt tại khoản 19 Điều 1 của Nghị định này sửa đổi điểm a, b, c khoản 3 Điều 33 yêu cầu tổ chức quan trắc môi trường lao động phải thực hiện tối thiểu 70% các hoạt động đo, thử nghiệm, phân tích các yếu tố vi khí hậu, vật lý, hóa học, sinh học, tâm sinh lý và gánh nặng lao động, đồng thời có kế hoạch bảo dưỡng, kiểm định thiết bị và quy trình vận hành, lấy mẫu, phân tích theo quy định hoặc hướng dẫn của nhà sản xuất. Những sửa đổi này nhằm nâng cao chất lượng của công tác huấn luyện ATVSLĐ và QTMT lao động góp phần bảo đảm môi trường làm việc an toàn và sức khỏe cho người lao động.
[bookmark: _Toc197757430][bookmark: _Hlk196007153]1.3.2.3. Nghị định 12/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Nghị định số 12/2022/NĐ-CP thay thế cho Nghị định số 28/2020/NĐ-CP, với nhiều điểm mới đáng chú ý nhằm tăng cường kỷ cương pháp luật, nâng cao tính răn đe và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động trong bối cảnh thị trường lao động đang ngày càng phức tạp và biến động mạnh mẽ. Nội dung của Nghị định 12/2022/NĐ-CP được xây dựng theo hướng cụ thể hóa từng hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và an toàn lao động, với mức xử phạt tương ứng. Các hình thức xử phạt bao gồm cả phạt chính (chủ yếu là phạt tiền) và phạt bổ sung (như đình chỉ hoạt động, tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề). Đặc biệt, Nghị định đã quy định rõ trách nhiệm của doanh nghiệp, tổ chức trong việc thực hiện các quy định về quan trắc môi trường lao động và đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc. Theo đó, nếu công ty không thực hiện quan trắc môi trường lao động định kỳ theo quy định hoặc không có biện pháp khắc phục khi điều kiện lao động không đạt chuẩn, sẽ bị xử phạt nghiêm khắc. Ngoài ra, các hành vi như không tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho người lao động, không cung cấp đầy đủ trang bị bảo hộ lao động hoặc không báo cáo tai nạn lao động theo quy định cũng thuộc nhóm hành vi vi phạm bị xử lý theo Nghị định này.
[bookmark: _Toc197757431][bookmark: _Hlk196007265]1.3.2.4. Thông tư 19/2016/TT-BYT của Bộ Y tế Thông tư hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động. 
Thông tư 19/2016/TT-BYT, ban hành ngày 30/6/2016 bởi Bộ Y tế, là một văn bản hướng dẫn quan trọng về việc quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động tại nơi làm việc. Thông tư này yêu cầu các tổ chức, công ty thực hiện các nhiệm vụ như lập hồ sơ vệ sinh lao động, quan trắc môi trường lao động định kỳ để kiểm soát các yếu tố nguy hại như bụi, tiếng ồn, hóa chất, tổ chức khám sức khỏe định kỳ nhằm phát hiện và phòng ngừa bệnh nghề nghiệp. Đồng thời, thông tư cũng nhấn mạnh việc xây dựng đội ngũ sơ cứu, cấp cứu tại nơi làm việc, bao gồm trang bị phương tiện y tế cần thiết và đào tạo người lao động về kỹ năng cấp cứu. Bên cạnh đó, các đơn vị còn phải lập báo cáo y tế lao động hàng năm để giám sát và cải thiện sức khỏe lao động. Với những quy định này, Bộ Y tế mong muốn nâng cao ý thức về an toàn lao động và tạo môi trường làm việc an toàn, lành mạnh hơn cho người lao động.
[bookmark: _Toc197757432]1.3.2.5. Các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường lao động [8]
Các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường lao động là những tiêu chuẩn được ban hành nhằm đảm bảo môi trường làm việc an toàn, lành mạnh cho người lao động, bao gồm các yêu cầu về các yếu tố như không khí, tiếng ồn, nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, hóa chất và các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và sự an toàn của người lao động. Có thể nhắc đến một số quy chuẩn như: Quy chuẩn QCVN 13-MT:2015/BTNMT quy định giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp dệt nhuộm khi xả ra nguồn tiếp nhận chất thải, quy chuẩn QCVN 19:2009/BTNMT quy định nồng độ tối đa cho phép bụi và các chất vô cơ trong khí thải công nghiệp khi phát khải vào môi trường không khí, quy chuẩn QCVN 24:2016/BYT quy định mức tiếp xúc cho phép với tiếng ồn tại nơi làm việc, quy chuẩn QCVN 03:2019/BYT quy định giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép 50 yếu tố hóa học trong không khí nơi làm việc hay quy chuẩn QCVN 22:2016/BYT quy định mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc trong nhà. Các cơ sở kinh doanh, đặc biệt là công ty dệt may, phải tuân thủ các quy chuẩn này khi tiến hành quan trắc môi trường lao động. Trong trường hợp kết quả đo đạc vượt quá mức quy định, công ty sẽ phải có biện pháp giảm thiểu ngay lập tức, chẳng hạn như cải tiến hệ thống thông gió để giảm nồng độ chất độc hại trong không khí, lắp đặt hệ thống chiếu sáng phù hợp để đảm bảo đủ ánh sáng cho công việc, hay sử dụng thiết bị giảm tiếng ồn để hạ thấp mức độ tiếng ồn tại nơi làm việc. Việc tuân thủ các quy chuẩn này không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe người lao động mà còn tạo ra môi trường làm việc an toàn và lành mạnh.
Tóm lại, các quy định pháp luật về quan trắc môi trường lao động trong các công ty dệt may đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe người lao động và bảo vệ môi trường sản xuất. Hệ thống các văn bản luật và văn bản dưới luật đã tạo ra một khung pháp lý vững chắc, giúp các công ty dệt may và các cơ quan nhà nước, cá nhân có thẩm quyền thực hiện pháp luật để bảo vệ người lao động không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố nguy hiểm, nguy hại trong môi trường lao động, từ đó góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho công ty dệt may và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
[bookmark: _Toc197757433]
Chương 2
[bookmark: _Toc197757434]THỰC TRẠNG THỰC HIỆN PHÁP LUẬT QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG TRONG CÁC CÔNG TY DỆT MAY Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2015 - 2025
[bookmark: _Toc197757435]2.1. Khái quát chung về môi trường lao động trong các công ty dệt may ở Việt Nam hiện nay
Ngành dệt may luôn giữ vị thế là một trong những ngành công nghiệp có đóng góp rất lớn vào tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam hiện nay. Trong đó, quy mô sản xuất không ngừng được mở rộng, trình độ sản xuất, năng lực cạnh tranh ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, hiện nay ngành dệt may cũng đang đứng trước nhiều thách thức và hạn chế trong quá trình phát triển. Một trong những số đó là môi trường lao động tại các công ty dệt may luôn tồn tại nhiều yếu tố nguy hiểm, nguy hại ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe và tính mạng của người lao động. Với đặc thù sản xuất của ngành dệt may, người lao động thường xuyên phải đối mặt với các yếu tố nguy hiểm, nguy hại trong sản xuất. Cụ thể là:
Mối nguy hiểm vật lý: Người lao động thường xuyên tiếp xúc với bụi bông, vải, phấn và giấy, cùng tiếng ồn từ máy móc, quạt thông gió. Họ cũng chịu tác động của hơi nóng ở công đoạn là, ép hơi và làm việc trong điều kiện ánh sáng kém, không gian chật hẹp, cùng rung động từ máy móc, ảnh hưởng đến sức khỏe và sự thoải mái.
Mối nguy hiểm về hóa học: Hóa chất sử dụng trong ngành công nghiệp dệt may gồm có thuốc nhuộm, hóa chất in, hóa chất tẩy, hóa chất bảo quản, hóa chất làm mềm vải, hóa chất chống nhăn… Các loại hóa chất này phân tán trong môi trường làm việc, xâm nhập vào cơ thể người lao động thông qua đường hô hấp và tiêu hóa.
Mối nguy hiểm an toàn: Người lao động thường xuyên phải tiếp xúc với máy móc, thiết bị sử dụng năng lượng điện để hoạt động như máy cắt vải, máy may, hệ thống là hơi… do đó tiềm ẩn nhiều nguy cơ bị điện giật, cháy, nổ rất cao. Ngoài ra, những công cụ lao động sắc nhọn không được che chắn an toàn như máy cắt vải, kéo bấm chỉ, kim khâu, kim máy, bàn là hơi, máy ép dẫn tới những chấn thương như kim đâm vào tay, kim gẫy bắn vào cơ thể người lao động.
Mối nguy hiểm từ tư thế, thao tác khi làm việc: Người lao động dệt may luôn phải làm việc ở tư thế ngồi hoặc đứng trong một thời gian dài, thao tác lặp đi lặp lại nhiều lần và thường xuyên phải nâng, vận chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm có tải trọng lớn dẫn tới có nguy cơ mắc một số bệnh về tim mạch, xương khớp.
Mối nguy hiểm tâm lý: Người lao động tại công ty dệt may thường xuyên phải làm việc với cường độ cao, giờ làm việc kéo dài và phải đối mặt với áp lực về chất lượng, tiến độ hoàn thành công việc nên bị nhắc nhở, đôn đốc từ người quản lý. Từ đó, dẫn tới căng thẳng thần kinh, làm giảm hưng phấn, thụ động, thiếu tập trung trong sản xuất dẫn tới thao tác sai và gián tiếp xảy ra rủi ro lao động.
Mặc dù các công ty dệt may có đã có nhiều biện pháp cải thiện môi trường lao động nhưng các yếu tố nguy hiểm, nguy hại chưa được kiểm soát hiệu quả. Điều này dẫn tai nạn lao động và tỷ lệ mắc các bệnh nghề nghiệp như suy giảm thính lực, các bệnh về đường hô hấp (viêm phế quản, hen suyễn, bệnh bụi phổi bông) và các bệnh về da liễu có xu hướng gia tăng. Dù nhận thức được tầm quan trọng của an toàn và vệ sinh lao động và đã có những chuyển biến tích cực ở một số doanh nghiệp, đặc biệt là ở các công ty có vốn đầu tư nước ngoài và các công ty tư nhân lớn vốn trong nước, nhưng tại nhiều công ty nhỏ và vừa vấn đề an toàn, vệ sinh lao động, trong đó có quan trắc môi trường lao động còn khá hạn chế.
Vì vậy, để ngành dệt may Việt Nam phát triển bền vững, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu và mở rộng thị trường việc đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động trong đó có quan trắc môi trường sản xuất để bảo vệ sức khỏe người lao động cần được xem là ưu tiên hàng đầu, không chỉ là trách nhiệm xã hội mà còn là yếu tố then chốt để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.
[bookmark: _Toc197757436][bookmark: _Hlk191847250]2.2. Tình hình thực hiện pháp luật quan trắc môi trường lao động trong các công ty dệt may ở Việt Nam giai đoạn 2015 - 2025
[bookmark: _Toc195482718][bookmark: _Toc197757437]2.2.1. Một số kết quả đạt được
[bookmark: _Toc195482719]Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của ngành dệt may, vấn đề đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường lao động ngày càng được quan tâm. Việc thực hiện pháp luật về quan trắc môi trường lao động không chỉ là yêu cầu bắt buộc theo quy định của nhà nước, mà còn là yếu tố then chốt góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và bảo vệ sức khỏe người lao động. Trong giai đoạn 2015 – 2025, nhiều công ty dệt may tại Việt Nam đã từng bước triển khai nghiêm túc các quy định pháp luật liên quan, đạt được những kết quả tích cực và đáng ghi nhận.
Bảng 1: Bảng số liệu về bệnh nghề nghiệp trong các công ty dệt may ở Việt Nam giai đoạn 2015 - 2025
	STT
	Công ty
	Số người mắc bệnh nghề nghiệp
	Số tiền hỗ trợ người lao động mắc bệnh nghề nghiệp

	
	
	Người
	Đồng

	[bookmark: _Hlk196170875]1
	CTCP Dệt May 9
	0
	0

	2
	CTCP May Nam Định
	0
	0

	3
	CTCP Dệt lụa Nam Định
	0
	0

	4
	Xí Nghiệp May Vị Hoàng
	0
	0

	5
	CTCP May Nam An
	0
	0

	6
	Tổng CTCP Dệt May Nam Định
	0
	0

	7
	Chi nhánh Tập đoàn Dệt May Việt Nam - Nhà máy Sợi Vinatex Nam Định
	0
	0

	8
	CTCP Nam Tín Nam Định
	0
	0

	9
	CTCP May Xuất khẩu Ninh Bình
	0
	0

	10
	CTCP Đô Lương
	0
	0

	11
	CTCP Sợi Trà Lý
	0
	0

	12
	Công ty TNHH May Hưng Nhân
	0
	0

	13
	Công ty TNHH Dệt 8/3
	0
	0

	14
	May Hưng Yên - CTCP
	0
	0

	15
	CTCP Tiên Hưng
	0
	0

	16
	CTCP May Đức Hạnh
	0
	0

	17
	Tổng CTCP Dệt May Hà Nội
	0
	0


                                                                                                        Nguồn số liệu: [9] 
Dựa trên bảng số liệu về bệnh nghề nghiệp trong các công ty dệt may ở Việt Nam giai đoạn 2015 – 2025, có thể thấy phần lớn các công ty không báo cáo trường hợp người lao động nào mắc bệnh nghề nghiệp, đồng thời cũng không phát sinh chi phí hỗ trợ liên quan. Một số công ty tiêu biểu như CTCP May Nam Định, CTCP Dệt lụa Nam Định, Chi nhánh Tập đoàn Dệt May Việt Nam – Nhà máy Sợi Vinatex Nam Định, CTCP Sợi Trà Lý, Công ty TNHH Dệt 8/3, May Hưng Yên – CTCP… đều có kết quả bằng 0. Điều này cho thấy một số công ty đã có nỗ lực nhất định trong việc cải thiện điều kiện làm việc, chú trọng đến yếu tố an toàn, vệ sinh lao động, góp phần hạn chế các nguy cơ mắc các bệnh nghề nghiệp.
Ở góc độ thực hiện pháp luật, kết quả này phản ánh sự tuân thủ pháp luật của các công ty trong việc duy trì môi trường làm việc an toàn, đảm bảo các điều kiện lao động cơ bản. Đồng thời, cũng cho thấy công ty đã thi hành một số quy định bắt buộc của pháp luật như tổ chức khám sức khỏe định kỳ, cải tiến quy trình sản xuất và sử dụng trang bị bảo hộ phù hợp nhằm phòng tránh rủi ro nghề nghiệp. Từ thực trạng nêu trên, có thể nhận định rằng quyền lợi của người lao động đã từng bước được quan tâm và cải thiện thông qua việc nâng cao chất lượng môi trường làm việc và giảm thiểu nguy cơ nghề nghiệp. 
Bảng 2: Bảng số liệu về quan trắc môi trường lao động tại các công ty dệt may ở Việt Nam giai đoạn 2015 - 2025
	STT
	Công ty Dệt may
	Tần suất thực hiện hằng năm
	Tổng số lần thực hiện theo giai đoạn

	
	
	Số lần/năm
	Số lần/giai đoạn

	1
	CTCP Dệt May 9
	2
	10

	2
	CTCP May Nam Định
	8
	10

	3
	CTCP Dệt lụa Nam Định
	8
	40

	4
	Xí Nghiệp May Vị Hoàng
	4
	22

	5
	CTCP May Nam An
	0
	0

	6
	Tổng CTCP Dệt May Nam Định
	8
	44

	7
	Chi nhánh Tập đoàn Dệt May Việt Nam - Nhà máy Sợi Vinatex Nam Định
	1
	1

	8
	CTCP Nam Tín Nam Định
	0
	0

	9
	CTCP May Xuất khẩu Ninh Bình
	2
	10

	10
	CTCP Đô Lương
	2
	4

	11
	CTCP Sợi Trà Lý
	2
	10

	12
	Công ty TNHH May Hưng Nhân
	4
	20

	13
	Công ty TNHH Dệt 8/3
	2
	5

	14
	May Hưng Yên - CTCP
	4
	4

	15
	CTCP Tiên Hưng
	4
	24

	16
	CTCP May Đức Hạnh
	8
	40

	17
	Tổng CTCP Dệt May Hà Nội
	2
	10


Nguồn số liệu: [9]
Bảng số liệu về quan trắc môi trường lao động tại các công ty dệt may Việt Nam giai đoạn 2015 – 2025 cho thấy mức độ thực hiện pháp luật giữa các đơn vị còn có sự chênh lệch đáng kể. Một số công ty như CTCP May Nam Định, CTCP Dệt lụa Nam Định, Tổng CTCP Dệt May Nam Định có tần suất quan trắc thường xuyên (4 lần/năm), thể hiện sự tuân thủ tích cực và liên tục đối với quy định tại Điều 18 Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015 và Thông tư 19/2016/TT-BYT. Đây là biểu hiện rõ nét của việc công ty thực hiện tốt nghĩa vụ pháp lý mang tính phòng ngừa, góp phần tạo dựng môi trường làm việc an toàn, giảm thiểu nguy cơ tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.
Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, một số công ty như CTCP May Nam An, CTCP Nam Tín Nam Định (0 lần), hay Chi nhánh Nhà máy Sợi Vinatex Nam Định (chỉ 1 lần trong cả giai đoạn), điều này cho thấy các công ty chưa chủ động thi hành pháp luật. Việc không thực hiện quan trắc định kỳ đồng nghĩa với việc bỏ qua công cụ pháp lý quan trọng để giám sát, đánh giá và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, nguy hại tại nơi làm việc. Từ góc độ sử dụng pháp luật, nhiều công ty chưa chủ động tận dụng quyền tiếp cận dịch vụ quan trắc từ các đơn vị được cấp phép theo quy định, dẫn đến việc không kịp thời phát hiện và xử lý nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động.
Về phía cơ quan quản lý, kết quả này cũng phản ánh việc áp dụng pháp luật chưa thực sự hiệu quả. Cụ thể, các cơ quan có thẩm quyền như thanh tra lao động, y tế dự phòng và bảo hiểm xã hội chưa phát huy đầy đủ vai trò trong việc kiểm tra, giám sát và hướng dẫn công ty thực hiện nghĩa vụ quan trắc môi trường theo đúng quy định. Việc thiếu biện pháp xử lý hoặc nhắc nhở kịp thời có thể là nguyên nhân dẫn đến sự thờ ơ hoặc chậm trễ của một số công ty trong thực thi pháp luật về quan trắc môi trường lao động.
Từ thực trạng trên, có thể thấy một số công ty đã đạt được những kết quả tích cực trong việc thực hiện pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động nói chung và quan trắc môi trường lao động nói riêng, nhưng nhìn chung việc thực hiện còn thiếu đồng bộ và chưa đảm bảo tính bắt buộc trong toàn ngành. Điều này đòi hỏi sự tăng cường hơn nữa vai trò hướng dẫn, thanh tra và xử lý vi phạm của cơ quan nhà nước, cũng như nâng cao năng lực và nhận thức pháp lý của người sử dụng lao động trong việc thực thi pháp luật về quan trắc môi trường lao động một cách đầy đủ và có hệ thống.
Bảng 3: Bảng số liệu về liệu về tập huấn, diễn tập an toàn vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy tại các công ty dệt may ở Việt Nam giai đoạn 2015 - 2025
	STT
	Công ty 
	Số lớp tập huấn 
	Số lượt người tập huấn 
	Số lần diễn 
	Số lượt người
diễn tập 

	
	
	Lớp
	Lượt
người
	Lần
	Lượt người

	1
	CTCP Dệt May 9
	2
	70
	2
	70

	2
	CTCP May Nam Định
	30
	8820
	20
	8820

	3
	CTCP Dệt lụa Nam Định
	16
	972
	10
	972

	4
	Xí Nghiệp May Vị Hoàng
	2
	320
	2
	60

	5
	CTCP May Nam An
	3
	708
	2
	60

	6
	Tổng CTCP Dệt May Nam Định
	5
	750
	9
	1350

	7
	Chi nhánh Tập đoàn Dệt May Việt Nam - Nhà máy Sợi Vinatex Nam Định
	2
	410
	4
	410

	8
	CTCP Nam Tín Nam Định
	0
	0
	0
	0

	9
	CTCP May Xuất khẩu Ninh Bình
	22
	1137
	4
	1137

	10
	CTCP Đô Lương
	5
	796
	5
	796

	11
	CTCP Sợi Trà Lý
	10
	1168
	10
	1168

	12
	Công ty TNHH May Hưng Nhân
	8
	250
	20
	2300

	13
	Công ty TNHH Dệt 8/3
	10
	250000
	30
	1200

	14
	May Hưng Yên - CTCP
	24
	4009
	4
	4121

	15
	CTCP Tiên Hưng
	35
	700
	24
	4967

	16
	CTCP May Đức Hạnh
	16
	230
	4
	1981

	17
	Tổng CTCP Dệt May Hà Nội
	8
	0
	20
	11526


Nguồn số liệu: [9]
Theo Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015 (Điều 14) và Nghị định 44/2016/NĐ-CP (Điều 18), người sử dụng lao động có trách nhiệm tổ chức huấn luyện ATLĐ trước khi tuyển dụng và định kỳ trong quá trình làm việc, tối thiểu mỗi năm một lần với các nhóm công việc có nguy cơ cao. Bên cạnh đó, Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001, sửa đổi năm 2013, yêu cầu các cơ sở sản xuất tổ chức diễn tập PCCC định kỳ nhằm đảm bảo năng lực ứng phó sự cố.
Tuy nhiên, số liệu từ các công ty dệt may cho thấy việc thực hiện các quy định pháp lý này còn thiếu nhất quán. Một số đơn vị như CTCP May Nam Định, CTCP Tiên Hưng, hay May Hưng Yên – CTCP đã tổ chức số lượng lớn các lớp huấn luyện và diễn tập phản ánh sự tuân thủ pháp luật một cách nghiêm túc. Ngược lại, một số công ty như CTCP Nam Tín Nam Định hoàn toàn không có hoạt động nào, vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật và xâm phạm quyền được làm việc trong môi trường an toàn của người lao động theo Điều 5 Luật An toàn, vệ sinh lao động.
Việc một số công ty tổ chức ít lớp nhưng huy động lượng người lớn cũng đặt ra nghi vấn về chất lượng và hình thức tổ chức, có thể là dấu hiệu của việc "dồn lớp" hoặc thực hiện đối phó. Nhìn chung, quyền lợi về ATLĐ và PCCN của người lao động chưa được đảm bảo đồng đều, thậm chí bị xem nhẹ ở một số nơi. Điều này đòi hỏi sự tăng cường giám sát từ cơ quan chức năng và áp dụng các chế tài xử phạt phù hợp để đảm bảo quyền lợi chính đáng và an toàn cho người lao động trong ngành dệt may – một lĩnh vực có nhiều yếu tố rủi ro đặc thù.
Từ thực trạng trên, có thể khẳng định quyền lợi ATLĐ của người lao động tại các công ty dệt may chưa được đảm bảo đầy đủ và đồng bộ. Việc thực thi luật còn mang tính đối phó ở nhiều nơi, dẫn đến rủi ro cao về tai nạn và sự cố. Cần có sự giám sát chặt chẽ hơn từ các cơ quan chức năng và chế tài xử phạt nghiêm minh để đảm bảo quyền lợi thiết yếu của người lao động trong môi trường làm việc có nguy cơ cao như ngành dệt may.
Về cơ bản, các công ty đều chủ động khắc phục, cải thiện môi trường lao động khi có kết quả quan trắc, nhưng một số công ty thì không thể hiện rõ ràng sự phản ứng hoặc chưa thực hiện đầy đủ các biện pháp cần thiết. Kết quả phân tích số liệu cho thấy đa số các công ty dệt may đã có những bước tiến nhất định trong việc đảm bảo điều kiện lao động an toàn, đặc biệt thông qua việc chủ động quan trắc môi trường làm việc và tổ chức các hoạt động đào tạo về an toàn, vệ sinh lao động. Cụ thể, theo bảng 2, phần lớn công ty đã thực hiện quan trắc môi trường lao động với tần suất từ 1 đến 4 lần/năm trong giai đoạn 2015 – 2025, phản ánh sự tuân thủ tương đối tốt quy định về giám sát điều kiện làm việc. Bên cạnh đó, bảng 3 cho thấy nhiều công ty đã tích cực triển khai các lớp tập huấn và diễn tập phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động, với một số đơn vị đạt số lượng lớp và lượt người tham gia cao, thể hiện sự quan tâm đến việc nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng ngừa rủi ro nghề nghiệp cho người lao động.
Đặc biệt, theo bảng 1, không ghi nhận trường hợp mắc bệnh nghề nghiệp nào tại các công ty trong suốt giai đoạn 2015 – 2025. Mặc dù cần thận trọng trong việc lý giải kết quả này do có thể chịu ảnh hưởng bởi năng lực giám sát và phát hiện bệnh nghề nghiệp tại cơ sở song đây vẫn là chỉ báo tích cực cho thấy các biện pháp bảo hộ và phòng ngừa đã phát huy hiệu quả nhất định trong thực tiễn.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn tồn tại sự chênh lệch giữa các công ty trong việc thực hiện các hoạt động cải thiện môi trường làm việc. Một số đơn vị chưa thực hiện quan trắc định kỳ hoặc không tổ chức đào tạo về an toàn lao động, cho thấy cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế giám sát và hỗ trợ công ty trong công tác đảm bảo sức khỏe nghề nghiệp. Nhìn chung, kết quả đạt được cho thấy xu hướng tích cực trong toàn ngành, nhưng cũng đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của các giải pháp nâng cao tính đồng bộ và bắt buộc trong thực hiện các quy định về an toàn, vệ sinh lao động.
Không chỉ thế, các bảng số liệu trên đã cho thấy một số điểm mạnh trong thực trạng tuân thủ pháp luật và tác động gián tiếp từ cơ chế giám sát, xử phạt. Nhiều công ty đã thực hiện nghiêm túc các quy định về quan trắc môi trường với tần suất cao, tổ chức đào tạo và diễn tập an toàn, vệ sinh lao động bài bản, quy mô lớn, cho thấy ý thức tuân thủ pháp luật đang dần được nâng cao. Sự phân hóa rõ rệt giữa các công ty cũng tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan quản lý nhà nước khoanh vùng rủi ro và tăng cường thanh tra, kiểm tra có trọng điểm. Bên cạnh đó, sự chủ động trong phòng ngừa tai nạn và bệnh nghề nghiệp ở một số đơn vị còn góp phần tạo ra môi trường cạnh tranh tích cực, thúc đẩy cải thiện điều kiện làm việc trên toàn ngành. Những dấu hiệu này cho thấy tác động tích cực bước đầu của cơ chế giám sát và xử lý vi phạm trong lĩnh vực an toàn lao động.
[bookmark: _Hlk197855540]Về hoạt động xử phạt các công ty vi phạm. Có thể thấy điểm tích cực rõ rệt trong công tác xử phạt các vi phạm pháp luật lao động trong ngành dệt may là sự gia tăng tính minh bạch và hiệu quả của hoạt động thanh tra, kiểm tra. Việc phát hiện và xử lý gần 1.700 vi phạm tại 152 doanh nghiệp, xử phạt 954 triệu đồng [17]. Qua công tác thanh đã phát hiện công ty vi phạm ở nhiều điểm: Dụng cụ cá nhân, đường thoát hiểm, rủi ro về điện, đo và kiểm tra khắc phục yếu tố nguy hiểm, lập kế hoạch an toàn vệ sinh lao động, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động… Kết quả thanh tra phát hiện 112 công ty (gần 80%) chưa trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động và thực hiện chưa đầy đủ quy định phòng chống cháy nổ. Đặc biệt, gần 70% chủ sử dụng lao không tham gia huấn luyện an toàn lao động hoặc tham gia không đầy đủ, 87 công ty không tổ chức huấn luyện an toàn lao động cho người lao động mới vào làm việc hoặc huấn luyện không đầy đủ. Bên cạnh đó, Chiến dịch thanh tra lao động trong lĩnh vực dệt may phát hiện gần 1.800 sai phạm trong lĩnh vực tiền lương, an toàn lao động đã phát hiện 1.786 sai phạm, với tỷ lệ trung bình 12 sai phạm/doanh nghiệp [14]. Các đoàn thanh tra đã lập 19 biên bản vi phạm hành chính để xử lý 19 công ty vi phạm các quy định của pháp luật lao động, với tổng số tiền xử phạt là 594 triệu đồng [14]. Điều này cho thấy cơ quan chức năng không chỉ tăng cường năng lực giám sát mà còn thể hiện sự quyết liệt trong việc đảm bảo quyền lợi cho người lao động. 
[bookmark: _Toc197757438]2.2.2. Một số tồn tại, hạn chế 
Mặc dù nhiều công ty dệt may đã triển khai hoạt động quan trắc môi trường lao động, kết quả cho thấy vẫn còn tồn tại những hạn chế trong việc cải thiện điều kiện làm việc dựa trên kết quả quan trắc. Một số công ty không thực hiện quan trắc trong suốt giai đoạn khảo sát, hoặc thực hiện với tần suất thấp, chưa đáp ứng yêu cầu theo quy định. Đặc biệt, ở những trường hợp có chỉ tiêu không đạt, chưa ghi nhận rõ ràng các biện pháp khắc phục cụ thể từ phía doanh nghiệp, cho thấy mối liên kết giữa kết quả quan trắc và hành động cải thiện còn lỏng lẻo. Bên cạnh đó, hoạt động tập huấn và diễn tập về an toàn, vệ sinh lao động tại nhiều đơn vị còn mang tính hình thức, thiếu đồng đều cả về quy mô lẫn tần suất triển khai. Một số công ty tổ chức với số lượng lớp và lượt người tham gia rất hạn chế, trong khi một số khác không thực hiện. Thực trạng này cho thấy sự thiếu thống nhất trong việc nâng cao năng lực phòng ngừa rủi ro và phản ứng sau quan trắc. Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện pháp luật quan trắc môi trường lao động trong các công ty dệt may ở Việt Nam vẫn còn tồn tại một số điểm hạn chế, cụ thể là:
[bookmark: _Toc196057671][bookmark: _Toc196230983][bookmark: _Toc197757439]2.2.2.1. Tần suất và phạm vi quan trắc môi trường lao động không đồng đều giữa các doanh nghiệp
[bookmark: _Toc196057672][bookmark: _Toc196230984]Theo quy định tại Điều 18, Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015, người sử dụng lao động có trách nhiệm tổ chức quan trắc môi trường lao động ít nhất một lần mỗi năm nhằm đánh giá mức độ tiếp xúc với các yếu tố nguy hiểm, có hại trong môi trường làm việc. Tuy nhiên, dữ liệu từ bảng 2 cho thấy sự không đồng bộ rõ rệt trong việc thực hiện quy định này. Trong số 17 công ty được khảo sát, có ít nhất 2 công ty hoàn toàn không thực hiện quan trắc trong cả giai đoạn 5 năm, bao gồm CTCP May Nam An và CTCP Nam Tín Nam Định. Ngược lại, một số công ty như CTCP Dệt lụa Nam Định và Tổng CTCP Dệt May Nam Định thực hiện quan trắc với tần suất 4 lần/năm, vượt yêu cầu tối thiểu.
Sự chênh lệch này phản ánh thực trạng thực thi pháp luật chưa đảm bảo tính thống nhất và đồng bộ, cho thấy những hạn chế mang tính cấu trúc trong hệ thống pháp luật về an toàn lao động. Cụ thể, mặc dù quy định mang tính nguyên tắc đã được thiết lập, nhưng hệ thống chế tài xử lý vi phạm còn chưa đủ sức răn đe, thiếu quy định cụ thể về hình thức và mức độ xử phạt đối với từng hành vi vi phạm. Bên cạnh đó, cơ chế giám sát, thanh tra chuyên ngành còn mang tính hình thức, thiếu tính chủ động và thường xuyên, khiến cho các hành vi không tuân thủ khó bị phát hiện và xử lý kịp thời. Hơn nữa, pháp luật hiện hành vẫn chưa xây dựng được hệ tiêu chí phân loại rủi ro nghề nghiệp làm cơ sở xác định tần suất quan trắc phù hợp theo đặc thù ngành nghề, dẫn đến việc nhiều công ty áp dụng tần suất tối thiểu một cách hình thức, không phản ánh đúng yêu cầu thực tiễn. Việc thiếu quy định về công khai kết quả quan trắc cũng làm suy giảm khả năng giám sát từ phía người lao động và các tổ chức đại diện, dẫn đến nguy cơ tiếp xúc kéo dài với các yếu tố nguy hại mà không có biện pháp kiểm soát phù hợp.
Tổng thể, có thể nhận định rằng, hạn chế của pháp luật không chỉ nằm ở nội dung quy phạm mà còn thể hiện ở khâu thực thi, đòi hỏi cần có những sửa đổi mang tính hệ thống nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động.
[bookmark: _Toc197757440]2.2.2.2. Thiếu sự kết nối giữa quan trắc môi trường và kết quả sức khỏe nghề nghiệp
[bookmark: _Toc196057673][bookmark: _Toc196230985]Theo khoản 1 Điều 18 Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015, quan trắc môi trường lao động được xác định là công cụ giám sát chủ đạo nhằm thu thập, phân tích và đánh giá các yếu tố có hại trong môi trường làm việc, từ đó làm cơ sở khoa học cho việc đề xuất các giải pháp kỹ thuật và quản lý nhằm giảm thiểu rủi ro sức khỏe, phòng ngừa bệnh nghề nghiệp. Tuy nhiên, dữ liệu phân tích từ bảng 2.2.1 cho thấy mối quan hệ giữa việc thực hiện quan trắc môi trường và tỷ lệ phát hiện bệnh nghề nghiệp trong các công ty được khảo sát chưa thể hiện tính tương quan rõ ràng. Cụ thể, một số công ty thực hiện quan trắc thường xuyên vẫn ghi nhận ca mắc bệnh nghề nghiệp, trong khi nhiều công ty không tiến hành quan trắc lại không ghi nhận ca bệnh nào trong cùng kỳ.
Sự bất tương xứng này làm nổi bật một số bất cập mang tính hệ thống trong khuôn khổ pháp lý hiện hành. Trước hết, có thể thấy rằng pháp luật chưa thiết lập được các tiêu chuẩn kỹ thuật tối thiểu và cơ chế kiểm soát chất lượng đối với hoạt động quan trắc, dẫn đến việc các kết quả quan trắc thiếu độ tin cậy, không phản ánh đúng hiện trạng nguy cơ tại nơi làm việc. Thứ hai, Luật An toàn, vệ sinh lao động cũng chưa đưa ra các quy định mang tính bắt buộc về việc liên kết kết quả quan trắc với hoạt động khám bệnh nghề nghiệp; các quy định hiện hành mới dừng ở mức khuyến nghị, thiếu sự ràng buộc pháp lý cụ thể để đảm bảo tính kế thừa và liên thông giữa hai khâu then chốt này trong chuỗi giám sát sức khỏe nghề nghiệp. Thêm vào đó, hệ thống văn bản dưới luật hiện hành chưa quy định đầy đủ về tần suất, quy mô, nội dung và phương pháp khám bệnh nghề nghiệp phù hợp với từng ngành nghề, mức độ phơi nhiễm, khiến cho hoạt động này ở nhiều công ty còn mang tính hình thức, không đủ khả năng phát hiện bệnh sớm. Tình trạng "không ghi nhận bệnh" trong khi môi trường lao động vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ là dấu hiệu cho thấy việc thiếu vắng một cơ chế giám sát chéo giữa quan trắc môi trường và theo dõi sức khỏe nghề nghiệp đang làm suy giảm hiệu lực bảo vệ người lao động trong thực tiễn.
Như vậy, có thể khẳng định rằng những lỗ hổng trong quy định pháp luật và trong khâu tổ chức thực hiện chính sách là nguyên nhân cốt lõi dẫn đến sự thiếu nhất quán giữa dữ liệu quan trắc và tỷ lệ phát hiện bệnh nghề nghiệp. Điều này đòi hỏi cần có những sửa đổi theo hướng đồng bộ hóa hệ thống giám sát môi trường và giám sát sức khỏe, tăng cường chế tài, kiểm tra chất lượng dịch vụ quan trắc, cũng như thiết lập cơ chế báo cáo, minh bạch hóa thông tin trong lĩnh vực này nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ sức khỏe người lao động.
[bookmark: _Toc197757441]2.2.2.3. Hoạt động quan trắc môi trường chưa đi đôi với công tác tuyên truyền, tập huấn, diễn tập an toàn lao động 
[bookmark: _Toc196230986][bookmark: _Toc195482720]Điều 14 Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015 quy định cụ thể trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc tổ chức đào tạo, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; xây dựng và thực hành các phương án ứng phó sự cố, phòng cháy chữa cháy nhằm nâng cao năng lực phòng ngừa, xử lý rủi ro tại nơi làm việc. Tuy nhiên, dữ liệu từ bảng 3 cho thấy mức độ triển khai các nội dung này không đồng bộ và thiếu gắn kết với hoạt động quan trắc môi trường lao động. Một số công ty thực hiện quan trắc đều đặn nhưng lại tổ chức rất ít lớp tập huấn hoặc diễn tập xử lý sự cố. Đơn cử, CTCP Dệt May 9 trong suốt 5 năm chỉ tổ chức duy nhất một lớp tập huấn và một cuộc diễn tập, cho thấy việc quan trắc không đi đôi với các biện pháp nâng cao năng lực ứng phó thực tế. Ở chiều ngược lại, một số công ty có số lượng người tham gia tập huấn lớn, nhưng lại thiếu hoặc không có dữ liệu quan trắc môi trường, làm mất tính toàn diện trong công tác phòng ngừa rủi ro nghề nghiệp.
Thực trạng này phản ánh một bất cập cơ bản trong hệ thống pháp luật hiện hành: mặc dù các quy định về đào tạo, huấn luyện và quan trắc đều được thiết lập tương đối đầy đủ trên phương diện pháp lý, nhưng lại thiếu cơ chế tích hợp và giám sát việc thực hiện tổng thể các nội dung này như một chuỗi hoạt động liên kết chặt chẽ trong hệ thống quản lý an toàn, vệ sinh lao động. Luật và các văn bản hướng dẫn chưa yêu cầu công ty xây dựng kế hoạch quản lý an toàn mang tính tích hợp, trong đó các kết quả quan trắc phải được sử dụng làm cơ sở để điều chỉnh nội dung huấn luyện, tổ chức diễn tập phù hợp với các nguy cơ cụ thể tại nơi làm việc. Việc các quy định vận hành như những mệnh lệnh hành chính tách rời, không gắn kết về nội dung và quy trình thực hiện dẫn đến tình trạng công ty triển khai hình thức, thiếu hiệu quả và không phát huy được tính bổ trợ giữa các hoạt động này.
Từ góc độ lý luận, quản lý an toàn lao động hiện đại yêu cầu một hệ thống mang tính tích hợp, trong đó các yếu tố quan trắc, đào tạo, đánh giá rủi ro và ứng phó sự cố được vận hành theo chu trình liên tục và có sự phản hồi lẫn nhau. Việc thiếu đi mô hình tích hợp như vậy trong khung pháp lý quốc gia không chỉ gây ra sự rời rạc trong thực hiện, mà còn làm suy yếu năng lực tự điều chỉnh và cải tiến liên tục của hệ thống quản lý an toàn tại cấp cơ sở. Bên cạnh đó, các chỉ số giám sát hiện nay chủ yếu tập trung vào số lượng thay vì chất lượng nội dung và mức độ phù hợp với rủi ro đặc thù của từng doanh nghiệp, càng khiến cho công tác huấn luyện dễ mang tính hình thức.
Tổng kết lại, hạn chế của pháp luật không nằm ở việc thiếu quy định, mà ở việc thiếu định hướng tích hợp và cơ chế thực thi liên kết giữa các nội dung cốt lõi của hệ thống an toàn, vệ sinh lao động. Điều này đòi hỏi phải có sự điều chỉnh trong xây dựng chính sách, theo hướng liên thông hóa các quy định và nâng cao vai trò giám sát định tính, thay vì chỉ dựa trên tiêu chí định lượng thuần túy.
[bookmark: _Toc197757442]2.2.2.4. Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm của cơ quan nhà nước, cá nhân có thẩm quyền còn chưa hoàn toàn được chú trọng 
Mặc dù số liệu thống kê cho thấy một số công ty trong ngành dệt may đã có những nỗ lực nhất định trong việc thực hiện công tác ATVSLĐ, thực trạng trong giai đoạn 2015 – 2025 vẫn cho thấy nhiều hạn chế nghiêm trọng mang tính hệ thống, vẫn tồn tại những công ty hoàn toàn không thực hiện quan trắc môi trường lao động trong suốt 10 năm, điển hình như CTCP May Nam An và CTCP Nam Tín Nam Định. Điều này không chỉ thể hiện sự vi phạm rõ rệt các quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015, mà còn phản ánh sự yếu kém trong cơ chế cưỡng chế pháp luật và giám sát tuân thủ từ phía các cơ quan quản lý nhà nước. Việc không thực hiện quan trắc đồng nghĩa với việc không đánh giá được mức độ phơi nhiễm các yếu tố nguy hại tại nơi làm việc, làm mất đi nền tảng khoa học để triển khai các biện pháp phòng ngừa bệnh nghề nghiệp một cách hiệu quả.
Tiếp đến, nhiều công ty tổ chức tập huấn, diễn tập ATVSLĐ ở mức tối thiểu hoặc mang tính hình thức, với quy mô nhỏ lẻ, không tương xứng với đặc điểm nguy cơ của môi trường sản xuất ngành dệt may – nơi người lao động thường xuyên tiếp xúc với bụi bông, tiếng ồn, hóa chất nhuộm và các thao tác lặp đi lặp lại. Điều này cho thấy việc thực hiện các quy định pháp luật về huấn luyện an toàn không xuất phát từ nhu cầu nội tại và đánh giá rủi ro thực tiễn, mà chủ yếu để đáp ứng yêu cầu hành chính mang tính đối phó.
Đáng lưu ý hơn, toàn bộ 17 công ty được lựa chọn nghiên cứu đều báo cáo không có ca bệnh nghề nghiệp nào, trong khi lại có không ít đơn vị không thực hiện quan trắc môi trường – vốn là cơ sở đầu tiên để xác định phơi nhiễm. Điều này cho thấy một khoảng trống lớn trong tính kết nối giữa các hoạt động cốt lõi của hệ thống ATVSLĐ. Đây không chỉ là vấn đề về năng lực tổ chức tại cấp cơ sở, mà còn là hệ quả của một khuôn khổ pháp lý thiếu tính tích hợp và kiểm soát nội dung. Cụ thể, pháp luật hiện hành chưa thiết lập được các quy định mang tính bắt buộc nhằm đảm bảo tính liên thông giữa dữ liệu môi trường lao động và hồ sơ sức khỏe nghề nghiệp, cũng như chưa có cơ chế kiểm tra chéo nhằm đối chiếu tính xác thực giữa kết quả quan trắc và thực trạng bệnh nghề nghiệp được phát hiện.
Từ những phân tích trên, có thể khẳng định rằng những hạn chế trong công tác ATVSLĐ hiện nay không chỉ đến từ yếu tố nhận thức và năng lực tổ chức tại doanh nghiệp, mà sâu xa hơn là những khoảng trống trong thiết kế thể chế pháp lý và cơ chế giám sát thực thi, đòi hỏi phải có sự cải cách theo hướng tăng cường tính hệ thống và khả năng cưỡng chế của pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ sức khỏe người lao động.
[bookmark: _Toc197757443]2.2.3. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế
Mặc dù khung pháp lý về an toàn vệ sinh lao động tại Việt Nam đã có những bước hoàn thiện đáng kể, đặc biệt là sau khi Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015 có hiệu lực, nhưng việc triển khai thực tiễn ở cấp doanh nghiệp, đặc biệt trong ngành dệt may, vẫn tồn tại nhiều bất cập. Dưới đây là phân tích chi tiết các nguyên nhân cốt lõi dẫn đến tình trạng thực hiện không đầy đủ và kém hiệu quả hoạt động quan trắc môi trường lao động.
[bookmark: _Toc196057676][bookmark: _Toc196230988][bookmark: _Toc197757444]2.2.3.1. Nhận thức chưa đầy đủ và thiếu cam kết từ người sử dụng lao động
Một trong những nguyên nhân cốt lõi dẫn đến việc thực hiện không đầy đủ và thiếu hiệu quả hoạt động QTMT trong ngành dệt may là do nhận thức chưa đầy đủ và thiếu cam kết từ phía người sử dụng lao động. Ngành dệt may Việt Nam chủ yếu hoạt động theo mô hình gia công (CMT – Cut, Make, Trim), nơi mà hiệu quả được đo lường chủ yếu thông qua khả năng cắt giảm chi phí để cạnh tranh về giá trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong bối cảnh này, các hoạt động không tạo ra giá trị sản phẩm trực tiếp, như QTMT thường bị coi là chi phí phụ và dễ bị cắt giảm hoặc lược bỏ. Mặc dù pháp luật hiện hành, cụ thể là Điều 18 của Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015, đã quy định rõ ràng trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc thực hiện quan trắc ít nhất một lần trong một năm, nhưng thực tế cho thấy nhiều công ty vẫn coi đây là hoạt động mang tính hình thức, chỉ được tiến hành khi có yêu cầu từ phía cơ quan thanh tra, kiểm tra [2]. Nguyên nhân sâu xa của tình trạng này bắt nguồn từ việc QTMT chưa được tích hợp như một phần trong hệ thống quản lý rủi ro nghề nghiệp và chưa được nhìn nhận như một công cụ giúp công ty phòng ngừa tai nạn lao động hay bệnh nghề nghiệp một cách chủ động. Điều này phản ánh một hạn chế trong tư duy quản trị, khi mà sức khỏe và sự an toàn của người lao động chưa thực sự được xem là yếu tố cốt lõi trong chiến lược phát triển bền vững. 
Ngoài ra, điều này còn bị chi phối bởi yếu tố văn hóa công ty khi cam kết của lãnh đạo đối với vấn đề an toàn sức khỏe nghề nghiệp chưa được thể hiện rõ qua chính sách, nguồn lực hay các hành động cụ thể. Việc thiếu một hệ thống quản lý an toàn, vệ sinh lao động bài bản khiến cho QTMT không được xem là một phần tất yếu trong hoạt động sản xuất, mà chỉ là nhiệm vụ mang tính hành chính và tuân thủ. Tất cả những điều này cho thấy, để nâng cao hiệu quả quan trắc môi trường lao động, cần thiết phải thay đổi tư duy và nâng cao nhận thức toàn diện của người sử dụng lao động, hướng đến sự cam kết hệ thống chứ không chỉ dừng lại ở sự tuân thủ bề mặt.
[bookmark: _Toc196057677][bookmark: _Toc196230989][bookmark: _Toc197757445]2.2.3.2. Năng lực thực hiện pháp luật quan trắc môi trường lao động của các công ty dệt may còn hạn chế đặc biệt là công ty nhỏ và vừa
Hiện nay, đa số các công ty dệt may chủ yếu là nhỏ và vừa, các công ty này thường gặp khó khăn về tài chính, thiếu đội ngũ chuyên môn và công nghệ hỗ trợ, khiến việc tổ chức hoạt động quan trắc môi trường lao động trở thành một thách thức lớn. Theo quy định tại Thông tư 19/2016/TT-BYT, hoạt động QTMT phải được thực hiện bởi đơn vị có đủ năng lực và được Bộ Y tế cấp phép. Điều này đòi hỏi công ty không chỉ có kinh phí để thuê dịch vụ bên ngoài mà còn phải có kiến thức kỹ để ứng dụng các kết quả quan trắc vào việc kiểm soát rủi ro trong sản xuất. Tuy nhiên, trong thực tế, phần lớn các công ty nhỏ không có bộ phận chuyên trách về ATVSLĐ, hoặc nếu có thì cũng chỉ mang tính kiêm nhiệm, không có chuyên môn sâu. Chính sự thiếu hụt về nguồn nhân lực chuyên môn đã dẫn đến việc quan trắc thường chỉ được thực hiện mang tính đối phó, thiếu kế hoạch và không theo một quy trình đánh giá rủi ro rõ ràng. Kết quả quan trắc vì thế không được sử dụng một cách hiệu quả để dự báo, phòng ngừa bệnh nghề nghiệp hay cải thiện điều kiện làm việc, mà chỉ dừng lại ở các báo cáo mang tính thủ tục. 
Mặt khác, một trong những nguyên nhân làm cho việc thực hiện quan trắc môi trường lao động trong các công ty dệt may còn hạn chế chính là tư duy của người sử dụng lao động khi họ cho rằng đầu tư cho ATVSLĐ vẫn bị coi là "chi phí bắt buộc" thay vì là "đầu tư cho phát triển bền vững". Quan điểm này dẫn đến việc các khoản chi cho quan trắc môi trường hay cải thiện điều kiện lao động dễ bị cắt giảm khi công ty gặp khó khăn tài chính. Không chỉ vi phạm nghĩa vụ pháp lý theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động, cách tiếp cận này còn làm suy yếu năng lực nội tại của công ty trong việc bảo vệ sức khỏe người lao động vốn là nguồn lực quan trọng nhất cho sản xuất. Thực trạng này cho thấy rằng, ngoài việc cần hỗ trợ từ phía nhà nước và tổ chức trung gian, việc nâng cao năng lực tổ chức thực hiện QTMT đòi hỏi sự thay đổi trong tư duy quản trị và cam kết đầu tư lâu dài từ chính người sử dụng lao động.
[bookmark: _Toc196057678][bookmark: _Toc196230990][bookmark: _Toc197757446]2.2.3.3. Thiếu giám sát hiệu quả và thực thi pháp luật còn hình thức
Một nguyên nhân làm suy giảm hiệu quả thực hiện QTMT trong ngành dệt may là tình trạng thiếu giám sát hiệu quả và việc thực thi pháp luật còn mang tính hình thức. Dù Luật An toàn, vệ sinh lao động đã quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan thanh tra chuyên ngành như Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế trong công tác kiểm tra, giám sát, song thực tế cho thấy các hoạt động này vẫn chưa được triển khai đồng bộ, thường xuyên và sâu sát, đặc biệt tại khu vực công ty ngoài nhà nước nơi chiếm đa số trong ngành dệt may. Phần lớn các cuộc thanh tra vẫn tập trung vào khía cạnh hành chính như kiểm tra hồ sơ, sổ sách hay báo cáo định kỳ, mà chưa chú trọng đến việc đánh giá chất lượng thực hiện quan trắc hoặc hiệu quả cải thiện môi trường làm việc sau khi quan trắc được tiến hành. Điều này dẫn đến thực trạng nhiều công ty vẫn có thể "đối phó" bằng cách chuẩn bị hồ sơ đầy đủ trên giấy tờ, trong khi thực tế triển khai lại không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật hay không mang lại thay đổi đáng kể nào cho người lao động.
Bên cạnh đó, cơ chế xử phạt theo quy định tại Nghị định 12/2022/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động tuy đã quy định mức phạt khá cụ thể đối với hành vi không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định về quan trắc môi trường lao động, nhưng việc áp dụng lại thiếu tính nghiêm minh và chưa nhất quán giữa các địa phương. Hậu quả là công ty có xu hướng "chọn lọc thực hiện" – tức là chỉ tiến hành quan trắc khi có đợt kiểm tra, hoặc thậm chí cố tình trì hoãn, không tuân thủ, bởi xác suất bị xử lý là rất thấp. Tình trạng này cho thấy sự yếu kém trong công tác thực thi pháp luật, không tạo được áp lực đủ lớn để buộc công ty tuân thủ các nghĩa vụ về an toàn, vệ sinh lao động một cách thực chất.
Nguyên nhân sâu xa cho sự thiếu hiệu quả này xuất phát từ nhiều yếu tố như lực lượng thanh tra chuyên ngành còn mỏng, thiếu nguồn lực cả về con người và tài chính để thực hiện kiểm tra thường xuyên và chuyên sâu; sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan (y tế, lao động, môi trường) còn rời rạc, dẫn đến chồng chéo hoặc bỏ sót trách nhiệm quản lý; cơ chế giám sát xã hội và vai trò của tổ chức công đoàn tại cơ sở trong việc phản ánh vi phạm còn yếu, chưa đủ để tạo áp lực từ bên trong doanh nghiệp. Tất cả những yếu tố này khiến quy định pháp luật về quan trắc môi trường lao động – dù đầy đủ trên văn bản vẫn chưa phát huy được hiệu lực trong thực tiễn. Do đó, cải thiện chất lượng giám sát và tăng cường thực thi pháp luật là điều kiện tiên quyết để nâng cao tính nghiêm túc và hiệu quả của hoạt động QTMT trong ngành dệt may.
[bookmark: _Toc196057679][bookmark: _Toc196230991][bookmark: _Toc197757447]2.2.3.4. Thiếu liên kết giữa quan trắc môi trường và hệ thống quản lý bệnh nghề nghiệp
Một trong những bất cập mang tính hệ thống trong quản lý an toàn, vệ sinh lao động tại các công ty dệt may hiện nay là sự thiếu liên kết giữa kết quả QTMT và hoạt động khám phát hiện bệnh nghề nghiệp định kỳ. Theo quy định tại Thông tư 19/2016/TT-BYT và Nghị định 44/2016/NĐ-CP, kết quả quan trắc môi trường phải là cơ sở quan trọng để xác định nhóm người lao động thuộc diện có nguy cơ cao, từ đó lập kế hoạch khám sức khỏe định kỳ, phân loại sức khỏe và giám sát y tế phù hợp. Tuy nhiên, trên thực tế, hầu hết các công ty vẫn triển khai việc khám sức khỏe theo hình thức đại trà, với quy trình khám giống nhau cho mọi đối tượng lao động, không phân biệt về mức độ phơi nhiễm hay đặc thù công việc. Bên cạnh đó, quy trình tổ chức khám bệnh nghề nghiệp định kỳ thường được giao khoán cho các đơn vị dịch vụ bên ngoài mà không có sự giám sát kỹ lưỡng từ phía doanh nghiệp, dẫn đến việc lựa chọn danh mục khám mang tính chung chung, không sát với đặc điểm môi trường lao động cụ thể.
Ngoài ra, việc thiếu phối hợp giữa các cơ quan y tế và cơ quan quản lý lao động trong việc hướng dẫn công ty xây dựng hệ thống giám sát sức khỏe nghề nghiệp có căn cứ khoa học. Thực tế cho thấy, nhiều công ty chỉ quan tâm đến việc hoàn thành nghĩa vụ "khám sức khỏe định kỳ" như một thủ tục bắt buộc, mà không nhận thấy mối liên hệ giữa dữ liệu quan trắc và phòng ngừa bệnh nghề nghiệp là yếu tố then chốt để nâng cao hiệu quả bảo vệ sức khỏe lao động. Điều này khiến hoạt động quan trắc môi trường mất đi vai trò định hướng trong toàn bộ hệ thống quản lý rủi ro nghề nghiệp, trở thành một quy trình tách biệt, mang tính độc lập và hình thức.
Việc không tích hợp dữ liệu quan trắc vào quá trình giám sát y tế không chỉ làm giảm hiệu quả phát hiện sớm và phòng ngừa bệnh nghề nghiệp, mà còn khiến các nguy cơ tiềm ẩn tiếp tục tồn tại trong môi trường lao động mà không được kiểm soát hiệu quả. Từ góc độ hệ thống, điều này phản ánh sự thiếu liên thông trong chính sách và thực hành quản lý, đòi hỏi cần có sự điều chỉnh về cả mặt nhận thức quản trị trong công ty lẫn sự hỗ trợ kỹ thuật và pháp lý từ phía cơ quan chức năng để đảm bảo QTMT thực sự trở thành công cụ hữu hiệu trong bảo vệ sức khỏe người lao động.
[bookmark: _Toc196057680][bookmark: _Toc196230992][bookmark: _Toc197757448]2.2.3.5. Hệ thống thống kê và quản lý dữ liệu chưa được chuẩn hóa và đồng bộ
Dữ liệu đóng vai trò cốt lõi trong việc đánh giá thực trạng, theo dõi xu hướng và xây dựng các chính sách can thiệp hiệu quả trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động, đặc biệt là trong công tác QTMT lao động. Tuy nhiên, thực tiễn triển khai tại các công ty dệt may hiện nay cho thấy tình trạng thiếu hụt dữ liệu, dữ liệu không đầy đủ, không đồng nhất, thậm chí sai lệch vẫn còn khá phổ biến. Nhiều công ty không có hệ thống lưu trữ hồ sơ QTMT một cách bài bản, không thiết lập cơ chế quản lý dữ liệu điện tử, hoặc nếu có thì cũng chỉ dừng lại ở các bảng biểu thủ công, thiếu khả năng tổng hợp, phân tích và khai thác thông tin một cách hệ thống. Trong một số trường hợp, còn xảy ra tình trạng báo cáo không trung thực hoặc bất hợp lý về các chỉ số như số ca bệnh nghề nghiệp, số lượng người được tập huấn, diễn tập hay mức độ phơi nhiễm yếu tố nguy cơ.
Nguyên nhân cốt lõi của thực trạng này nằm ở năng lực tổ chức thống kê và quản lý dữ liệu còn yếu. Phần lớn các doanh nghiệp, đặc biệt là khối công ty vừa và nhỏ, không có cán bộ chuyên trách về thống kê, báo cáo an toàn, vệ sinh lao động, hoặc nếu có thì lực lượng này cũng thiếu kiến thức chuyên môn sâu và không được đào tạo bài bản về kỹ năng số hóa, phân tích và sử dụng dữ liệu. Thêm vào đó, việc không có phần mềm chuyên dụng hay nền tảng dữ liệu tích hợp theo chuẩn quốc gia càng khiến quá trình ghi nhận, xử lý và chia sẻ thông tin trở nên manh mún, rời rạc và khó tổng hợp.
Một yếu tố ảnh hưởng quan trọng khác là sự thiếu đồng bộ giữa các hệ thống báo cáo ở các cấp – từ doanh nghiệp, ngành, địa phương đến trung ương. Hiện chưa có cơ chế liên thông hiệu quả để chia sẻ dữ liệu QTMT giữa các cơ quan chức năng như Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, các Sở ngành địa phương và các đơn vị y tế. Việc này không chỉ làm gia tăng gánh nặng báo cáo lặp lại cho doanh nghiệp, mà còn làm suy giảm độ tin cậy và tính đại diện của các dữ liệu khi phục vụ cho việc phân tích định lượng, xây dựng chính sách và đánh giá hiệu quả các chương trình can thiệp.
Tình trạng thiếu chuẩn hóa và đồng bộ trong quản lý dữ liệu về quan trắc môi trường lao động không chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả giám sát tại cấp doanh nghiệp, mà còn cản trở khả năng ra quyết định dựa trên bằng chứng ở cấp ngành và nhà nước. Do đó, ngoài việc đầu tư hạ tầng công nghệ và phần mềm chuyên dụng, cần có cơ chế bắt buộc về chuẩn dữ liệu, hệ thống hóa quy trình thu thập – lưu trữ – báo cáo, đồng thời tăng cường đào tạo năng lực thống kê cho đội ngũ phụ trách tại cơ sở. Chỉ khi dữ liệu được quản lý một cách khoa học, chính xác và minh bạch, hoạt động QTMT mới thực sự phát huy vai trò là nền tảng cho phòng ngừa rủi ro và hoạch định chính sách phát triển bền vững trong ngành dệt may.
[bookmark: _Toc196057681][bookmark: _Toc196230993][bookmark: _Toc197757449]2.2.3.6. Sự tham gia của người lao động vào quá trình giám sát môi trường lao động còn mờ nhạt
Một hạn chế trong thực hiện pháp luật QTMT lao động tại các công ty dệt may là sự tham gia còn rất mờ nhạt của người lao động – những người trực tiếp làm việc và chịu ảnh hưởng từ điều kiện môi trường tại nơi sản xuất. Mặc dù Điều 6 của Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015 đã khẳng định quyền của người lao động trong việc giám sát, phản ánh và yêu cầu cải thiện các điều kiện làm việc không đảm bảo an toàn, song trên thực tế, quyền này chưa được thực thi một cách đầy đủ và hiệu quả. Phần lớn người lao động chưa thực sự nhận thức rõ quyền và vai trò của mình trong công tác giám sát môi trường lao động, chủ yếu do thiếu kiến thức chuyên môn về các yếu tố nguy cơ, cũng như không được tập huấn đầy đủ để nhận diện và đánh giá các điều kiện làm việc tiềm ẩn rủi ro.
Một nguyên nhân sâu xa khác là tâm lý e ngại bị trả đũa hoặc mất việc nếu phản ánh các vấn đề tiêu cực trong doanh nghiệp. Trong môi trường làm việc có tính chất gia công khép kín và áp lực sản xuất cao như ngành dệt may, người lao động thường lựa chọn im lặng trước các bất cập, đặc biệt khi thiếu cơ chế bảo vệ rõ ràng từ phía công đoàn hoặc tổ chức đại diện. Bên cạnh đó, văn hóa công ty tại nhiều cơ sở vẫn mang tính chất "mệnh lệnh một chiều", chưa thực sự khuyến khích tinh thần đối thoại, phản biện hay chia sẻ thông tin giữa người lao động và người sử dụng lao động. Sự thiếu vắng kênh đối thoại hiệu quả khiến tiếng nói của người lao động không được lắng nghe, và các ý kiến góp ý – nếu có – cũng khó chuyển hóa thành hành động cải thiện thực tiễn.
Yếu tố ảnh hưởng khác là vai trò còn mờ nhạt của tổ chức Công đoàn cơ sở trong việc đại diện và thúc đẩy sự tham gia tích cực của người lao động vào các hoạt động giám sát môi trường. Ở nhiều doanh nghiệp, Công đoàn chủ yếu hoạt động mang tính hình thức, chưa có đội ngũ chuyên trách. Việc thiếu tham gia từ người trong cuộc dẫn đến hậu quả là hoạt động quan trắc môi trường có nguy cơ bị "phiến diện hóa", chỉ phản ánh các thông số kỹ thuật bề nổi do đơn vị đo lường bên ngoài thực hiện, mà không tiếp cận được các yếu tố nguy hại mang tính đặc thù, tiềm ẩn trong từng công đoạn sản xuất – vốn chỉ có người lao động trực tiếp mới nhận diện được.
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[bookmark: _Toc195482723][bookmark: _Toc197757454]3.1.1. Hoàn thành pháp luật về quan trắc môi trường lao động có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty dệt may
Một trong những nền tảng cốt lõi nhằm giải quyết vấn đề không đồng đều liên quan đến tần suất và phạm vi quan trắc môi trường lao động giữa các công ty chính là việc hoàn thiện khung pháp lý thống nhất, chi tiết và có tính thực thi cao. Việc hoàn thiện các quy định pháp luật về quan trắc môi trường không chỉ đơn thuần dừng lại ở việc liệt kê các quy định mang tính hình thức, mà cần được kiến tạo trên cơ sở khoa học, xuất phát từ nhận thức đầy đủ về nguy cơ tiềm ẩn đối với sức khỏe người lao động trong từng lĩnh vực, ngành nghề và quy mô sản xuất.
Trước hết, để làm cơ sở cho việc xây dựng quy định về tần suất và phạm vi quan trắc, cần thực hiện quy trình rà soát và phân loại yếu tố nguy cơ một cách hệ thống, dựa trên các bằng chứng thực nghiệm và đặc trưng sản xuất của từng loại hình doanh nghiệp. Việc này đòi hỏi sự nhận diện toàn diện các yếu tố có thể ảnh hưởng bất lợi đến sức khỏe người lao động, bao gồm: (1) yếu tố vật lý như tiếng ồn, rung động, nhiệt độ, bức xạ điện từ; (2) yếu tố hóa học như bụi vải, dung môi hữu cơ, khí thải độc hại; (3) yếu tố sinh học như vi sinh vật gây bệnh, nấm mốc; và (4) yếu tố tâm lý – sinh lý và ergonomic, như căng thẳng nghề nghiệp, thao tác lặp lại, tư thế làm việc kéo dài hoặc không phù hợp [6]. Trên cơ sở đó, tần suất quan trắc cần được thiết kế theo nguyên tắc phân tầng rủi ro – nơi có mức nguy cơ cao thì phải quan trắc với tần suất dày hơn, đồng thời phạm vi quan trắc cũng phải được mở rộng đến tất cả các khu vực làm việc có nguy cơ, thay vì chỉ tập trung vào một số vị trí đại diện. Cụ thể, đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều 18 Luật An toàn, vệ sinh lao động theo hướng quy định rõ tần suất quan trắc môi trường lao động 6 tháng/lần đối với nhóm ngành dệt may. Hơn thế, các cơ quan có thẩm quyền cần thực hiện kiểm tra đột xuất quan trắc môi trường nhằm đảm bảo công ty tuân thủ các quy định về môi trường lao động. 
Như vậy, việc hoàn thiện khung các quy định về quan trắc môi trường một cách chi tiết, minh bạch và bám sát thực tiễn sản xuất không chỉ là một yêu cầu về mặt quản lý nhà nước, mà còn là điều kiện tiên quyết để bảo đảm quyền được làm việc trong môi trường an toàn, lành mạnh của người lao động đặc biệt trong những ngành có nguy cơ cao.
[bookmark: _Toc195482724][bookmark: _Toc197757455]3.1.2. Tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm về quan trắc môi trường và an toàn lao động
Một trong những kiến nghị mang tính quyết định nhằm nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về quan trắc môi trường lao động là tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra theo hướng thực chất, toàn diện và có trọng tâm, trọng điểm. Trên thực tế, nhiều công ty chỉ thực hiện quan trắc môi trường mang tính hình thức hoặc đối phó, đặc biệt là ở những ngành nghề có mức độ rủi ro cao về sức khỏe nghề nghiệp như dệt may, da giày, hóa chất… Do đó, cần thiết phải nâng cao cả tần suất và chất lượng của các cuộc thanh tra, kiểm tra định kỳ và đột xuất, trong đó tập trung vào các công ty có dấu hiệu vi phạm hoặc nằm trong nhóm nguy cơ cao về điều kiện lao động không đảm bảo.
Bên cạnh đó, việc xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật là yếu tố thiết yếu để tạo tính răn đe và đảm bảo công bằng trong thực thi pháp luật. Các công ty không thực hiện quan trắc môi trường lao động đúng quy định, có hành vi làm sai lệch kết quả hoặc không báo cáo trung thực cần phải được áp dụng các biện pháp xử phạt hành chính, buộc khắc phục hậu quả, thậm chí đình chỉ hoạt động trong trường hợp vi phạm nghiêm trọng. Việc này phải được thực hiện đồng bộ, công khai và không có ngoại lệ để tạo lập môi trường cạnh tranh lành mạnh giữa các doanh nghiệp.
Và hơn thế nữa, để nâng cao hiệu quả thực thi, cần thiết phải xây dựng và vận hành một cơ chế phối hợp liên ngành chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý nhà nước như Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường. Việc phối hợp phải được thể chế hóa thông qua các quy chế liên ngành, phân định rõ vai trò, trách nhiệm, quy trình xử lý và chia sẻ thông tin để bảo đảm tính kịp thời, chính xác và đồng bộ trong toàn bộ quá trình thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm.
[bookmark: _Toc195482725][bookmark: _Toc197757456]3.1.3. Tăng cường đào tạo, năng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thanh tra liên ngành lao động và môi trường
Trong bối cảnh ngày càng gia tăng các yếu tố nguy cơ trong môi trường làm việc và sự phức tạp hóa của các loại hình doanh nghiệp, yêu cầu về đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao năng lực chuyên môn cho lực lượng thanh tra liên ngành lao động và môi trường là rất cấp thiết. Hiện nay, lực lượng thanh tra lao động chủ yếu được đào tạo chuyên sâu về chính sách, quy định pháp luật và điều kiện lao động, trong khi lực lượng thanh tra môi trường lại thiên về đánh giá tác động môi trường, tiêu chuẩn kỹ thuật và giám sát hoạt động xả thải. Tuy nhiên, lĩnh vực quan trắc môi trường lao động lại đòi hỏi sự hiểu biết tổng hợp và khả năng phối hợp chặt chẽ giữa hai khía cạnh này, nhằm đánh giá chính xác mối liên hệ giữa điều kiện làm việc và các nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động.
Do đó, cần triển khai các chương trình đào tạo chuyên sâu và liên ngành cho đội ngũ thanh tra, trong đó tích hợp các nội dung như: (i) kiến thức chuyên môn về các yếu tố môi trường lao động (vật lý, hóa học, sinh học, tâm sinh lý); (ii) kỹ năng kiểm tra, đánh giá thực địa và đọc hiểu báo cáo quan trắc; (iii) cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc môi trường lao động; và (iv) phương pháp xử lý vi phạm hành chính một cách khoa học và công bằng. Đồng thời, cần đẩy mạnh đào tạo kỹ năng mềm như: kỹ năng làm việc nhóm liên ngành, kỹ năng truyền thông rủi ro, kỹ năng giải quyết tình huống phức tạp và kỹ năng sử dụng công nghệ số trong quản lý và giám sát.
Ngoài ra, việc xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành bền vững giữa các lực lượng thanh tra lao động, môi trường và y tế sẽ là điều kiện cần để tối ưu hóa nguồn lực, tránh chồng chéo trong thực hiện nhiệm vụ, đồng thời tạo ra góc nhìn toàn diện hơn khi tiếp cận các vi phạm trong thực tế. Cơ chế này cần được thể chế hóa thông qua quy định rõ ràng về phân công nhiệm vụ, chia sẻ dữ liệu, trách nhiệm phối hợp và quy trình thanh tra liên ngành. Như vậy, đầu tư cho nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thanh tra liên ngành không chỉ mang lại hiệu quả thực thi pháp luật tốt hơn, mà còn góp phần xây dựng hệ thống giám sát môi trường lao động khoa học, công bằng, minh bạch và hướng tới sự phát triển bền vững của thị trường lao động.
3.1.4. Hỗ trợ công ty vừa và nhỏ thông qua các chính sách ưu đãi và đào tạo
Nhằm khắc phục hạn chế về năng lực tổ chức thực hiện tại các công ty vừa và nhỏ, Nhà nước cần triển khai các chương trình hỗ trợ tài chính và kỹ thuật. Các chính sách ưu đãi như vay vốn lãi suất thấp, hỗ trợ chi phí thuê đơn vị quan trắc, hoặc miễn giảm thuế cho các công ty đầu tư vào công nghệ giám sát môi trường sẽ giảm gánh nặng tài chính. Đồng thời, cần tổ chức các khóa đào tạo miễn phí hoặc chi phí thấp cho cán bộ phụ trách an toàn lao động tại các doanh nghiệp, tập trung vào kỹ năng lập kế hoạch quan trắc, phân tích dữ liệu, và áp dụng kết quả vào cải thiện môi trường làm việc.
Ngoài ra, Nhà nước nên phối hợp với các hiệp hội ngành dệt may để xây dựng các trung tâm hỗ trợ kỹ thuật, cung cấp dịch vụ quan trắc tập trung cho các công ty nhỏ trong cùng khu công nghiệp, giúp giảm chi phí và nâng cao chất lượng quan trắc.
[bookmark: _Toc197757457]3.2. Đối với công ty dệt may
[bookmark: _Toc195482727][bookmark: _Toc197757458]3.2.1. Xây dựng kế hoạch quan trắc môi trường lao động định kỳ, với tần suất phù hợp theo quy định của pháp luật và đặc điểm sản xuất kinh doanh
Xây dựng kế hoạch quan trắc môi trường lao động định kỳ là một yêu cầu cấp thiết nhằm kiểm soát và cải thiện điều kiện làm việc tại các công ty dệt may. Việc xây dựng kế hoạch này cần tuân thủ nghiêm túc các quy định hiện hành trong Luật An toàn, vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành như Nghị định số 44/2016/NĐ-CP và Thông tư 19/2016/TT-BYT. Đồng thời, kế hoạch cần được thiết lập trên cơ sở đánh giá thực tế quy trình sản xuất, đặc thù công nghệ và mức độ rủi ro tại từng vị trí làm việc trong doanh nghiệp.
Tần suất quan trắc cần được xác định một cách khoa học, căn cứ vào mức độ phát sinh và ảnh hưởng của các yếu tố nguy cơ. Với các khu vực có mức độ tiếp xúc cao với các yếu tố nguy hại như tiếng ồn, rung động, hóa chất độc hại hoặc bụi vải mịn – điển hình là xưởng in – nhuộm, bộ phận nấu hồ, xử lý nước thải, các khu vực sử dụng dung môi hữu cơ, xưởng vận hành máy may công nghiệp tốc độ cao – tần suất quan trắc cần được tiến hành tối thiểu hai lần mỗi năm, thậm chí có thể tăng lên đối với các khu vực có nguy cơ cao như xưởng nhuộm, in, hoặc cắt vải. Kế hoạch cần xác định rõ danh mục yếu tố nguy hại, vị trí đo lường, và đơn vị thực hiện đủ năng lực theo Thông tư 19/2016/TT-BYT.
Kế hoạch quan trắc cần thể hiện rõ ràng các nội dung sau: danh mục yếu tố môi trường cần quan trắc (vật lý, hóa học, sinh học), vị trí lấy mẫu, phương pháp đo lường, thời gian thực hiện, đơn vị thực hiện và quy trình xử lý kết quả. Ngoài ra, công ty cần ưu tiên hợp tác với các tổ chức có đủ điều kiện và năng lực được cấp phép thực hiện hoạt động quan trắc để đảm bảo tính chính xác, khách quan và hợp pháp của kết quả đo đạc.
Quan trọng hơn, kết quả quan trắc môi trường lao động phải được công bố công khai trong nội bộ doanh nghiệp, thông qua các bảng thông tin, hệ thống quản lý chất lượng nội bộ hoặc cổng thông tin nội bộ, nhằm bảo đảm người lao động được tiếp cận và hiểu rõ các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân. Đồng thời, kết quả quan trắc cần được phân tích, đánh giá và sử dụng làm cơ sở khoa học cho việc điều chỉnh, cải thiện điều kiện làm việc, bao gồm việc bố trí lại vị trí lao động, bổ sung thiết bị bảo hộ, lắp đặt hệ thống thông gió, hút bụi, chống ồn hoặc thay thế công nghệ gây ô nhiễm cao bằng công nghệ sạch hơn.
[bookmark: _Toc195482728][bookmark: _Toc197757459]3.2.2. Tuyên truyền, phát động và tổ chức tập huấn định kỳ cho cán bộ quản lý và người lao động
Để đảm bảo môi trường lao động an toàn và giảm thiểu các nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và an toàn của người lao động, việc tuyên truyền, phát động và tổ chức tập huấn định kỳ cho cả cán bộ quản lý và người lao động là một giải pháp quan trọng. Mục tiêu của các hoạt động này là trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng để mọi người có thể nhận diện sớm các rủi ro môi trường, thực hiện các biện pháp ứng phó kịp thời và báo cáo chính xác tình trạng môi trường lao động. 
Việc tuyên truyền phải được thực hiện một cách rộng rãi và liên tục trong doanh nghiệp. Nội dung tuyên truyền cần tập trung vào các yếu tố môi trường lao động có thể gây nguy hại, chẳng hạn như tiếng ồn, bụi, hóa chất độc hại, rung động, nhiệt độ cao, hoặc các yếu tố sinh học (vi khuẩn, vi rút) và các mối nguy khác. Các biện pháp tuyên truyền có thể bao gồm việc phát tờ rơi, treo áp phích, tổ chức các cuộc họp, hội thảo, và sử dụng các phương tiện truyền thông nội bộ của công ty như email hoặc bảng tin. Tuyên truyền cũng cần tập trung vào việc nâng cao nhận thức về trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc bảo vệ sức khỏe và an toàn cho bản thân cũng như cộng đồng lao động.
Cán bộ quản lý và người lao động cần được tham gia các khóa đào tạo, tập huấn định kỳ về cách nhận diện các yếu tố nguy hại trong môi trường làm việc. Các buổi tập huấn này không chỉ mang tính lý thuyết mà còn có phần thực hành, nơi người lao động được học cách nhận diện các mối nguy trong các tình huống thực tế, đồng thời được trang bị các kỹ năng phản ứng khẩn cấp trong trường hợp xảy ra sự cố. Việc huấn luyện này cần phải được thực hiện theo từng nhóm, phân loại theo mức độ rủi ro của các công đoạn trong sản xuất, để mỗi người lao động biết cách ứng phó và đảm bảo an toàn cho chính mình.
Ngoài việc nhận diện các yếu tố nguy hại trong môi trường lao động, người lao động và cán bộ quản lý cũng cần được huấn luyện về kỹ năng ứng phó trong các tình huống khẩn cấp. Điều này bao gồm việc hiểu rõ các quy trình sơ cứu, các biện pháp bảo vệ cá nhân, cách thức báo động khi phát hiện nguy cơ, và cách thức ứng cứu khi xảy ra các sự cố môi trường như cháy nổ, rò rỉ hóa chất, hoặc tai nạn lao động. Các buổi huấn luyện cần có sự tham gia của đội ngũ y tế cơ sở và lực lượng phòng cháy chữa cháy để đảm bảo kỹ năng được truyền đạt đầy đủ và thực tế.
Việc tuyên truyền, phát động và tổ chức tập huấn định kỳ về nhận diện rủi ro môi trường lao động, kỹ năng phản ứng khẩn cấp và báo cáo quan trắc không chỉ giúp nâng cao nhận thức và kỹ năng của người lao động mà còn đóng góp vào việc xây dựng môi trường làm việc an toàn, bảo vệ sức khỏe người lao động và nâng cao hiệu quả sản xuất của doanh nghiệp. Các chương trình này cần được thực hiện liên tục và có sự phối hợp chặt chẽ giữa doanh nghiệp, công đoàn và các cơ quan chức năng để đạt được kết quả tối ưu.
[bookmark: _Toc195482729][bookmark: _Toc197757460]3.2.3. Đầu tư cải thiện môi trường lao động thông qua đổi mới công nghệ sản xuất thân thiện với môi trường
Đầu tư cải thiện môi trường lao động là một trong những giải pháp cốt lõi giúp công ty dệt may nâng cao chất lượng sản xuất, bảo vệ sức khỏe người lao động và đáp ứng các yêu cầu pháp lý cũng như tiêu chuẩn quốc tế về điều kiện lao động. Trong đó, việc đổi mới công nghệ sản xuất theo hướng thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải độc hại là bước đi mang tính chiến lược. Các công đoạn như in, nhuộm, xử lý vải thường phát sinh nhiều khí độc, hơi dung môi, nhiệt độ cao và bụi mịn – cần được thay thế bằng công nghệ hiện đại hơn, ít phát sinh chất độc hại, hoặc sử dụng các loại hóa chất thân thiện hơn với người lao động và môi trường.
Song song với cải tiến công nghệ, công ty cần ưu tiên lắp đặt và vận hành các thiết bị hỗ trợ kiểm soát môi trường lao động. Như lặp đặt hệ thống thông gió cơ khí kết hợp thông gió tự nhiên tại các khu vực kín; hay hệ thống hút bụi cục bộ và tổng thể, đặc biệt tại khu vực cắt vải, may, chải sợi, in – nhuộm… Ngoài ra để việc cải thiện điều kiện môi trường lao động thực sự hiệu quả, công ty cần xây dựng quy trình đánh giá rủi ro môi trường theo vị trí làm việc, từ đó xác định đúng điểm cần đầu tư, tránh dàn trải hoặc thiếu trọng tâm. Việc này không chỉ giúp nâng cao sức khỏe người lao động mà còn trực tiếp tác động tích cực đến năng suất và chất lượng sản phẩm.
Tuy nhiên, đối với các công ty vừa và nhỏ – vốn chiếm tỷ trọng lớn trong ngành dệt may – việc đầu tư đổi mới công nghệ và cải thiện điều kiện môi trường thường gặp nhiều khó khăn do hạn chế về tài chính, nhân lực và mặt bằng sản xuất. Trong trường hợp này, các công ty vừa và nhỏ có thể tận dụng các thiết bị cải tiến quy mô nhỏ, chi phí thấp nhưng hiệu quả cao, như hệ thống quạt hút bụi tại chỗ, cửa thông gió mở cơ học, tấm chắn tiếng ồn tự chế… hay hợp tác theo cụm công ty hoặc khu công nghiệp để cùng đầu tư hệ thống xử lý môi trường, sử dụng dịch vụ quan trắc hoặc tư vấn chung để giảm chi phí... Hơn thế, các công ty vừa và nhỏ nên chủ động tiếp cận các chương trình hỗ trợ từ nhà nước, tổ chức quốc tế, tổ chức Công đoàn như: quỹ cải thiện điều kiện làm việc, vay ưu đãi đổi mới thiết bị, hỗ trợ kỹ thuật từ các dự án phát triển bền vững.
Như vậy, dù quy mô khác nhau, tất cả công ty dệt may đặc biệt trong bối cảnh toàn cầu hướng đến sản xuất xanh, bền vững đều cần chủ động từng bước đầu tư, cải thiện điều kiện môi trường lao động, coi đó là một phần không thể tách rời trong chiến lược phát triển dài hạn.
[bookmark: _Toc195482730][bookmark: _Toc197757461]3.2.4. Chủ động phối hợp chặt chẽ với tổ chức Công đoàn tại cơ sở trong việc xây dựng và thực thi quy chế giám sát môi trường lao động
Nhằm tăng cường hiệu quả trong công tác giám sát môi trường làm việc, các công ty dệt may cần chủ động thiết lập cơ chế đối thoại và hợp tác chặt chẽ với tổ chức Công đoàn cơ sở. Việc này không chỉ dừng lại ở những hoạt động phối hợp mang tính hình thức, mà cần được triển khai một cách bài bản, với nền tảng là sự tin tưởng, minh bạch và đối thoại thường xuyên giữa hai bên. Công ty cần chủ động chia sẻ thông tin về tình hình an toàn, vệ sinh lao động, đồng thời ghi nhận và tôn trọng vai trò đại diện của công đoàn trong việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động, đặc biệt trong lĩnh vực môi trường làm việc và sức khỏe nghề nghiệp [2].
Trên cơ sở đó, việc phối hợp xây dựng một Quy chế giám sát môi trường làm việc cụ thể là bước đi cần thiết và mang tính nền tảng. Quy chế này nên được xây dựng thông qua tổ công tác hỗn hợp gồm đại diện của cả công ty và công đoàn, nhằm bảo đảm tính khách quan và khả thi. Nội dung quy chế cần xác định rõ ràng mục tiêu giám sát, phạm vi áp dụng, phương thức tiến hành (giám sát định kỳ, đột xuất; trực tiếp, qua báo cáo, kết quả quan trắc...), cũng như các quyền và trách nhiệm của các bên liên quan. Ngoài ra, cần tích hợp nội dung này với hệ thống quản lý an toàn – sức khỏe nghề nghiệp hiện hành của công ty để tránh chồng chéo, nâng cao hiệu lực thực thi.
Một điều kiện tiên quyết để quy chế giám sát phát huy hiệu quả trong thực tiễn là bảo đảm sự tham gia thực chất và tích cực của người lao động. Điều này đòi hỏi cả công ty và tổ chức công đoàn cần tổ chức tuyên truyền sâu rộng về nội dung quy chế, nâng cao nhận thức, kỹ năng giám sát cho người lao động thông qua các chương trình đào tạo định kỳ. Đồng thời, cần thiết lập các kênh tiếp nhận thông tin phản ánh đa dạng, dễ tiếp cận và bảo mật như hòm thư góp ý, đường dây nóng nội bộ, ứng dụng điện tử đồng thời thực hiện các biện pháp bảo vệ người phản ánh trung thực khỏi các hình thức phân biệt đối xử hoặc trù dập. Đây là yếu tố thiết yếu để khuyến khích văn hóa báo cáo tích cực và chủ động phòng ngừa rủi ro.
Mục tiêu tổng thể của việc tăng cường phối hợp giữa công ty và tổ chức Công đoàn cơ sở trong công tác giám sát môi trường làm việc là hướng đến xây dựng một môi trường lao động an toàn, lành mạnh và phát triển bền vững. Sự tham gia có trách nhiệm của người lao động, với vai trò trung tâm trong hệ thống giám sát, sẽ giúp phát hiện sớm và ngăn ngừa kịp thời các nguy cơ tiềm ẩn về sức khỏe nghề nghiệp. Đồng thời, sự đồng thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động trong lĩnh vực này còn góp phần hình thành và củng cố văn hóa an toàn một yếu tố cốt lõi trong quản trị nguồn nhân lực hiện đại và phát triển công ty theo hướng bền vững, có trách nhiệm xã hội.
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[bookmark: _Toc195482732][bookmark: _Toc197757463]3.3.1. Tăng cường nhận thức và đào tạo về an toàn lao động
Để nâng cao ý thức về an toàn lao động trong môi trường làm việc, công ty cần tổ chức các chương trình đào tạo định kỳ, bài bản và toàn diện. Các chương trình đào tạo không chỉ cung cấp kiến thức về các nguy cơ tiềm ẩn trong môi trường làm việc mà còn trang bị cho người lao động các kỹ năng cần thiết để phòng tránh và ứng phó với các tình huống khẩn cấp. Đặc biệt, các chương trình đào tạo cần chú trọng đến việc nhận diện các yếu tố nguy cơ trong môi trường làm việc như bụi, hóa chất, tiếng ồn, rung động và các yếu tố tâm sinh lý. Các buổi đào tạo cần đa dạng về hình thức, từ lý thuyết đến thực hành, giúp người lao động có thể vận dụng các kiến thức và kỹ năng vào công việc hàng ngày. Việc đào tạo về sử dụng thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE), nhận diện các yếu tố nguy hại và thực hành các biện pháp cấp cứu sẽ là những nội dung mấu chốt trong các khóa huấn luyện này.
Ngoài ra, tổ chức các buổi huấn luyện chuyên sâu cho các công đoạn sản xuất có nguy cơ cao, chẳng hạn như xưởng nhuộm, khu vực sử dụng hóa chất hoặc khu vực có tiếng ồn lớn và bụi vải. Các khóa đào tạo này sẽ giúp người lao động nhận thức rõ về các nguy cơ tiềm ẩn trong từng công đoạn, đồng thời trang bị kỹ năng và kiến thức để phòng ngừa và xử lý các tình huống khẩn cấp có thể xảy ra. Ngoài ra, đào tạo về các kỹ năng phản ứng trong tình huống khẩn cấp như sơ cứu, cấp cứu và thông báo sự cố cũng là một phần không thể thiếu trong chương trình đào tạo an toàn lao động, nhằm giúp người lao động có thể ứng phó hiệu quả khi gặp phải tình huống nguy hiểm.
Để đảm bảo hiệu quả lâu dài, các chương trình đào tạo cần được tổ chức định kỳ và liên tục. Việc đào tạo không chỉ được thực hiện một lần mà cần tổ chức thường xuyên, cập nhật các thay đổi trong quy định pháp lý, công nghệ mới và các phương pháp phòng ngừa tai nạn lao động. Các buổi đào tạo này cũng cần được thực hiện cho cả cán bộ quản lý, giúp họ hiểu rõ về yêu cầu pháp lý, quy trình giám sát an toàn lao động và kỹ năng tổ chức, giám sát các hoạt động an toàn trong doanh nghiệp. Điều này sẽ giúp đảm bảo an toàn lao động không chỉ cho người lao động mà còn cho toàn bộ môi trường làm việc của doanh nghiệp.
[bookmark: _Toc195482733][bookmark: _Toc197757464]3.3.2. Cần chủ động tham gia các chương trình kiểm tra sức khỏe định kỳ và tự cải thiện điều kiện làm việc cá nhân
Với mục đích giữ gìn sức khỏe và hiệu quả trong công việc, người lao động cần chủ động tham gia các chương trình kiểm tra sức khỏe định kỳ và cải thiện điều kiện làm việc cá nhân. Việc tham gia kiểm tra sức khỏe định kỳ là cực kỳ quan trọng để phát hiện sớm các bệnh lý liên quan đến công việc, như các vấn đề về hô hấp, cơ xương khớp hay nhiễm trùng do tiếp xúc với hóa chất hoặc vi sinh vật. Các kết quả từ những cuộc kiểm tra này giúp người lao động điều chỉnh công việc phù hợp và thực hiện các biện pháp phòng ngừa sớm, bảo vệ sức khỏe lâu dài. Hơn nữa, công ty cũng có thể theo dõi và cải thiện điều kiện làm việc, giúp duy trì môi trường làm việc an toàn.
Song song với việc tham gia các chương trình sức khỏe định kỳ, người lao động cũng cần cải thiện điều kiện làm việc cá nhân để giảm thiểu các nguy cơ tiềm ẩn trong công việc. Một yếu tố quan trọng là duy trì tư thế làm việc đúng, tránh ngồi hoặc đứng lâu ở một vị trí cố định, giúp giảm các vấn đề về cơ xương khớp và căng thẳng tinh thần. Thường xuyên thay đổi công việc và tư thế làm việc sẽ giúp người lao động tránh mệt mỏi và tổn thương cơ thể do làm việc kéo dài trong một tư thế không đúng.
Cuối cùng, việc sử dụng đầy đủ và đúng cách các thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE) như găng tay, khẩu trang, giày bảo hộ, kính mắt bảo vệ là yếu tố không thể thiếu trong việc bảo vệ sức khỏe người lao động. Đặc biệt, đối với những công đoạn có nguy cơ cao như làm việc với hóa chất hoặc môi trường có tiếng ồn, bụi, người lao động cần được trang bị các thiết bị bảo vệ phù hợp. Những biện pháp này sẽ giúp giảm thiểu tác động của các yếu tố nguy hại và nâng cao chất lượng công việc cũng như sức khỏe tổng thể của người lao động.
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Công đoàn cần đóng vai trò chủ động và tích cực trong việc giám sát việc thực hiện các quy định về an toàn lao động tại doanh nghiệp. Điều này bao gồm việc tổ chức các đợt kiểm tra, khảo sát các điều kiện làm việc tại nơi sản xuất nhằm phát hiện sớm các mối nguy hiểm tiềm ẩn. Các cuộc kiểm tra này giúp đánh giá tình trạng thực tế của môi trường lao động, phát hiện các yếu tố nguy cơ như bụi, hóa chất, tiếng ồn, rung động và các yếu tố nguy hại khác có thể ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động. Thông qua công tác giám sát, Công đoàn có thể yêu cầu các công ty thực hiện các biện pháp khắc phục kịp thời, đảm bảo môi trường làm việc an toàn và bảo vệ sức khỏe người lao động.
Ngoài ra, Công đoàn còn cần đóng vai trò bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động khi có tranh chấp liên quan đến an toàn lao động. Trong trường hợp xảy ra vi phạm các quy định về an toàn lao động, Công đoàn cần hỗ trợ người lao động trong việc yêu cầu công ty thực hiện các biện pháp khắc phục và đền bù thỏa đáng. Công đoàn có thể giúp đỡ người lao động thông qua các hình thức tư vấn pháp lý, đàm phán với công ty hoặc thậm chí can thiệp vào các quá trình giải quyết tranh chấp nếu cần thiết. Việc này giúp bảo vệ quyền lợi của người lao động, đồng thời đảm bảo một môi trường làm việc công bằng, nơi người lao động không phải chịu đựng các vi phạm từ phía doanh nghiệp. Hơn nữa, Công đoàn cần thiết lập các kênh thông tin phản hồi hiệu quả để người lao động có thể dễ dàng báo cáo các vấn đề liên quan đến an toàn lao động. Các kênh này có thể bao gồm hòm thư góp ý, các buổi họp, hoặc các nền tảng trực tuyến, giúp người lao động có thể phản ánh các mối nguy hiểm hoặc vi phạm của công ty mà không sợ bị trả thù. Công đoàn cần đảm bảo rằng các thông tin phản hồi này được xử lý kịp thời và nghiêm túc, từ đó giúp phát hiện và giải quyết các vấn đề an toàn lao động một cách nhanh chóng, hiệu quả.
Công đoàn cũng cần xây dựng một cơ chế bảo vệ người tố cáo, nhằm đảm bảo rằng người lao động không bị phân biệt đối xử hoặc trả thù khi phản ánh các vi phạm liên quan đến an toàn lao động. Việc bảo vệ người tố cáo là một phần quan trọng trong việc tạo ra môi trường làm việc an toàn và công bằng. Khi người lao động cảm thấy an tâm khi báo cáo các vấn đề an toàn mà không phải lo sợ hậu quả, họ sẽ tham gia tích cực hơn trong công tác bảo vệ môi trường lao động. Điều này không chỉ giúp phát hiện các vi phạm mà còn nâng cao ý thức và trách nhiệm của cả người lao động và công ty trong việc duy trì một môi trường làm việc an toàn và lành mạn
[bookmark: _Toc195482736][bookmark: _Toc197757467]3.4.2. Tổ chức các chương trình đào tạo, tập huấn về an toàn lao động và bảo vệ sức khỏe
Công đoàn cần đảm bảo rằng tất cả người lao động đều được tham gia đầy đủ các chương trình đào tạo và tập huấn về an toàn lao động. Các chương trình này nên được tổ chức định kỳ và đảm bảo bao quát tất cả các khía cạnh liên quan đến an toàn lao động, bao gồm nhận diện các yếu tố nguy cơ trong môi trường làm việc như tiếng ồn, rung động, hóa chất độc hại, và các yếu tố vật lý khác. Việc đào tạo cần được xây dựng sao cho người lao động hiểu rõ những nguy cơ có thể gặp phải trong quá trình làm việc và các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động để bảo vệ bản thân và đồng nghiệp.
Hơn nữa, các chương trình đào tạo còn cần chú trọng vào huấn luyện thực tế. Người lao động cần được hướng dẫn cụ thể về cách sử dụng thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE), như khẩu trang, găng tay, mũ bảo hộ, và các thiết bị bảo vệ mắt, tay, chân trong các công đoạn sản xuất có nguy cơ cao. Các buổi huấn luyện cũng nên bao gồm các tình huống khẩn cấp giả định, giúp người lao động nắm vững các kỹ năng xử lý khi gặp sự cố, chẳng hạn như sơ cứu nạn nhân, cách ứng phó khi có sự cố cháy nổ hoặc khi tiếp xúc với các chất độc hại.
Để nâng cao hiệu quả của các chương trình đào tạo, Công đoàn cũng cần tổ chức các buổi truyền thông, cung cấp thông tin về quyền lợi của người lao động liên quan đến an toàn lao động và bảo vệ sức khỏe. Những buổi truyền thông này không chỉ giúp người lao động nắm bắt thông tin về các quy định an toàn mà còn giúp họ hiểu rõ hơn về quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong việc bảo vệ sức khỏe tại nơi làm việc. Công đoàn cần khuyến khích người lao động tham gia tích cực vào các chương trình này, giúp họ nâng cao nhận thức và chủ động trong công tác bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng lao động.
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Qua quá trình nghiên cứu, đề tài đã làm rõ được những nội dung lý luận và thực tiễn liên quan đến việc thực hiện pháp luật về quan trắc môi trường lao động trong các công ty dệt may tại Việt Nam. Trên cơ sở khảo sát, thu thập, phân tích số liệu từ các doanh nghiệp, kết quả cho thấy việc tuân thủ các quy định pháp luật về quan trắc môi trường lao động hiện nay còn chưa đồng đều, nhiều nơi còn mang tính hình thức, đối phó, hoặc chưa được triển khai đầy đủ, liên tục và hiệu quả.
Trong khi đó, ngành dệt may – với đặc thù sử dụng nhiều lao động và tồn tại nhiều yếu tố nguy hại trong môi trường làm việc – rất cần thiết có hệ thống quan trắc môi trường khoa học, bài bản nhằm bảo vệ sức khỏe người lao động, hạn chế bệnh nghề nghiệp và nâng cao chất lượng sản xuất. Những tồn tại trong việc thực hiện pháp luật hiện nay bắt nguồn từ cả nguyên nhân khách quan như hệ thống pháp lý chưa hoàn thiện, giám sát chưa chặt chẽ, cũng như nguyên nhân chủ quan như nhận thức và năng lực tổ chức thực hiện của công ty còn hạn chế. Từ những phân tích trên, đề tài đã đề xuất một số kiến nghị thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về quan trắc môi trường lao động, như hoàn thiện khung pháp lý, tăng cường công tác thanh tra, nâng cao nhận thức cho người sử dụng lao động và người lao động, đồng thời thúc đẩy đầu tư vào công nghệ và nguồn nhân lực chuyên môn. Tóm lại, kết quả nghiên cứu của đề tài không chỉ góp phần cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc hoàn thiện chính sách pháp luật về quan trắc môi trường lao động, mà còn là tài liệu tham khảo hữu ích cho các công ty dệt may trong quá trình cải thiện điều kiện làm việc, hướng tới phát triển bền vững và tuân thủ các tiêu chuẩn lao động quốc tế.
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